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WRITTEN TEST 1 
(Unit 1 - 45 phút) 


I. Em hãy điền am, is hoặc are vào môi chỗ trống để hoàn 
thành những câu sau. (2 điểm) 

1. Hello. I_Viet. This_Nam. 

2. We_nineteen years old. 

3. How_you, Miss Nguyet? 

- I_fine, thanks. 

4. My name_Elton John. 

5. How old _______ you, children? 

6. Good aítemoon, Mai._this Hoa? 

7. We_Hung and Huong. And this is Phuong Anh. 

8. I_thirteen years old. 


II. Em hãy điển một chữ cái vào mỗi chỗ trông để tạo thành 
từ có nghĩa. (2 điểm) 


Ví dụ: 

1. T_ 

2. _V 

3. T_ 

4. c_ 

5. F_ 


G_o_GOOD 

__L_E 6. c _s_M_T_ 

_N_G 7. H_ JL_ 

_N._ s 8._R_ __T__N__ 

__L__R N 9. N H 

_T__E__ 10. _u B 



///. Em hãy thực hiện các phép tính sau rỗi viết kết quấ 
ằng chữ sô' tiếng Anh. (1 điểm) 

1. (one + three) X two = _ 

2. twenty — íourteen = . _ 

3. (nineteen — fifteen) X four = _ 

4. three X six = _ 

5. se ven + teư*ì= _ 

6. eight + nine — two = _ 

7. se ven + five + one = _ 

8. (seventeen + thirteen) 4 ten = _ 

9. five x'four = ' ■ _ 

10. sixteẹn -— five = _ 


IV. Em hãy điền một từ vào mỗi chỗ trống đẽ 
loàn thành bài hội thoại sau. (2 điểm) 

Duy en: _moming, Mr. Cu ong. 

Mr. Cuong: Hi, children._you, Đuyen? 

Duyen: I_fine, thank you. And_? 

Mr. Cuông: Fine,_. 

Duyen: Mr. Cuồng,_is Nhung. 

Mr. Cuông: Oh,_, Nhung. How_are you? 

Nliung: I’m twelve_old. 

Mr. Cuong: Bye, children. 

Duyen and Nhung: Qoodbye, Mr. Cuong. 



V. Em hãy ghép từ hoặc cụm từ à 2 cột A, D để tạo thành 
những cụm từ hoặc câu có nghĩa. Mỗi từ hoặc cụm từ chí 
đưọc dùng 1 lần. (1 điểm) 


A 

B 

1. Good 

A. five years old. 

2. How are 

B. you today? 

3. My name 

c. night. 

4. I’m 

D. thanks. 

5. Fine, 

E. is John. 


VI. Em hãy chọn một đáp án đúng trong ngoặc để hoàn 
thành những câu sau. (1 điểm) 

1. We are fine, (thank / thanks) you. 

2. Hello, Mai. How old ịyou are ì are you)? 

3. I am (fifteen / /iveteen) years old. 

4. Good moming, Mrs. Chi. This (is / are) Trung. 

5. Hi. (Ưre / I'm) Nguyên Trung Hieu. 

VII. Em hãy sắp xếp những từ ở mỗi dòng sau để tạo thành 
cáu có nghĩa. Thêm dấu chấm câu nếu cần thiết và nhớ viết 
hoa chữ cái đầu câu. (ỉ điểm) 

Ví dụ: fine / you / am / thank / 1 
/ am fine, thank you. 

1. and / Hung / is / am / Lan / Mr. / this / I 


2. you / old / Lien / how / are 
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3. evening / are / Giang / you / good / how / Miss 


4. and / name / Van / you / is / my 


5. old / am / years /1 / seventeen. 


WRITTEN TEST 2 
(Unit 2 — 45 phút) 

I. Em hãy chọn một từ mà phần in nghiêng có cách phát âm I 
khác so với những từ còn lại. (1 điểm) 

Ví dụ: A. fine B. nine c. n/ght D. Sít 
Trả lời: D. sit 

1. A. aítemoon B. school c. classroom D. door 

2. A. open B. close c. come D. ỡld 

3. A. eraser B. desk c. house D. student 

4. A. clock B. City c class D. come 

5. A. waste B. stand c. bag D. that 

II. Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân ở mỗi câu sau.. 
(I điểm) 

Ví dụ: I am fine . 

Câu hỏi: How are you? 

1. This is a waste basket . 








2.1’m twenty ycai s old . 


3. We Iive on Tran Hung Dao Street . 


4.1 spell my name P-E-T-E-R, Peter . 


5. My name is Nguven Viet An . 


III. Em hãy sắp xếp những câu sau thành một bài hội thoại 
họp lí. (1 điểm) 


1/. A. I’m sixteen years oỉd. 

2/. B. H-A L-O-N-G. 

3/. c. Good moming. Is your name Hoa? 

4/.. D. How old are you, Hoa? 

5/. E. Good, thank you. 

6/. F. And where do you live? 

7/. G. Yes. I’m Hoa. 

8/. H. How do you spell Ha Long? 

9/. I.I live in Ha Long City. 


IV. Trong ba phần gạch chân được đánh dấu A, B, c ở mỗi 
câu sau có một lỗi sai. Em hãy chỉ ra lỗi sai đó và chữa lại cho 
đúng. (2 điểm) 

Ví dụ: My name are David James . 

A B c 

Trả lời: B -> is 
1. |s this a eraser or a ruler? 

ABC 
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2. How are you spell vour name? 

A B c 

3. Sịt down and open vou book. 

ABC 

4. We live on a house on Xuan Thuy Street . 

A B D 

5.1 are a student and this is my school. 

A B c 

V. Em hãy sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa. Cáu 
'ược hắt đầu bằng từ viết hoa. (2 điểm) 

7 dụ: am / old /1 / years / tvvelve. 

I am tweìve years old. 

1. name / you / where / is / do / What / and / lịve / your? 


2. book / up / Close / and / your / stand. 


3. your / bag / my / this / school / Is / or? 


4. house / in / Street / a / on / live / Nguyên Du / We. 


5. how / spell / this / and / you / it / is / What / do? 


V7. Em hãy điền I, my, you, your /ĩơặc it vào mỗi chô trống 
'ể hoàn thành những cầu sau. (2 điểm) 

1. What’s.name and how do.spell.? 

2. How old are., Lien?.am six. 

3. Is this.classroom? 

No. That’s.classroom. 
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4. What’s this?.is a window. 

5.am Hoang and this is.house. 

VII. Em hãy diễn đạt bằng tiếng Anh những câu sau. 
1 điểm) 

1. Chúng tôi sống trong một căn nhà ỏ thành phố Hồ Chí Minh. 


2. Đó là cái gì vậy? - Đó là cái bảng. 


3. Em đánh vần tên của em như thế nào, Phong? 


4. Kia có phải là cô giáo của bạn không? 


5. Mình là một học sinh và đây là lóp học của mình. 


YVRITTEN TEST 3 
(Unit 3 — 45 phút) 

I. Em hãy điền a hoặc an vào mỗi chỗ trống để hoàn thành 
những cáu sau. (2 điểm) 

1. There is __armchair,_stool and_ 

table in his room. 

2. What’s this? - ]t' s ;_ _eraser. 

3. Mr. Hoang is_doctor. 

4. There is_lamb on the table. 

5. Is your íather_engineer? 
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No, he isn’t. He’s_teacher. 

6. We live in ______ house on Ngo Quyen Street. 

7. Is there_clock in your classroom? 

II. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi viết T (True) cho mỗi câu I 
đúng và F (False) cho mỗi câu sai so với nội dung của bài. 
(2 điểm) 

Minh is my classmate. She is tvvelve years old. There are five ; 
people in her family: her íather, her mother, her brother, her 
sister and she. Her father is forty-nine years old. He’s a doctor. 
Her mother is forty-five and she is a nurse. Her brother is twenty- 
three. He is an engineer. Her sister is eighteen and she is a 
student. 

..T.0. Minh is 12 years old. 

.1. Minh is a student. 

.2. Her íather is 45 years old. 

.3. Her mother is a nurse. 

.4. Her brother is a student, too. 

.5. Her sister is 18 years old. 

III. Em hãy ghép một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời 
thích hợp ở cột B.(I điểm) 

A 

1. What are those? 

2. How many desks are there in 
your classroom? 

3. Who is that? 


B 

Á. She is a teacher. 

B. They are stereos. 
c. They’re in the yard. 
D. There are fifteen. 
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4. What does your niother do? Ị E. That’s my teacher. 

5. Where are your cliildren? I 

IV. Em hãy đặt câu hỏi cho mỗi chỗ trông được đánh sô' để 
hoàn thành bài hội thoại sau. (2 điểm) 

LanịX) .......? 

Mai: That’s my sister. 

Lan.i 2)...? 

Mai: She is twenty-four years old. 

Lan ị 3).? 

Mai: She’s a nurse. 

Lan:(4) .. too? 

Mai: No. My mother is a doctor. 

Lan. And (5.? 

Mai: There are four people in my family. 

V. Em hãy chuyển những câu dưới đây sang cách nói sô 
nhiều. Dùng số từ chỉ sổ lượng trong ngoặc nếu có. (2 điểm) 

VJ dụ: There is a table in my room. (3) 

There are three tables in my room. 

1. This is a coach. 


2. Is the re a bookshelí in his room? (2) 

3. Is that your teacher? 


4. There is a person in my yard. (37) 


5.1 am an engineer. 
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Vỉ. Em hãy chọn một đáp án đúng để hoàn thành môi cáu 
sau. (1 điểm) 

Ví dụ: There.a yard in our school. 

A. is B. are c. am 

Trả lời: A. is 

1. There are two.in our sitting-room. 

A. bench B. benchs c. benches 

2. Are these your children and what are.names? 

A. his B. her c. their 

3 What.his brother do? 

A. do B. does c. is 

4. “.is my book?” — “It’s on the table.” 

A. Where B. What c. How 

5. My mother is.home. 

A. in B. at c. on 


WRITTEN TEST 4 
(Unit 4-45 phút) 

I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn ! 
thành những câu sau. (2 điểm) 

1. Nam (get). dressed and (vvash) . his face att 

six forty-five. 

2. My house (be).in the country. 

3. Phong’s school (have).sixteen classrooms. 

4.1 (be).in class 6D. Which class you (be).in? 
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5. She (brush).her tccth at six fifteen. 

6. There (be).tlircc floors in our school. 

7. Every morning Lien (go).to school at seven o’clock 

8. Your rooin (be).sniall or big, Lan? 

II. Em hãy đọc đoạn vãn sau rồi trả lời những câu hỏi bên 
dưới. (2 điểm) 

Trung is a student and he’s in grade ten. His school is big and 
it’s in the City. There are five íloors and forty classrooms in his 
school. His class has twenty-eight students and his classroom is 
on the fourth íloor. Every moming Trung gets up at six ten. He 
gets dressed, brushes his teeth and washes his face. He has 
breakfast at six forty and goes to school at seven o’clock. 

1. Which grade is Trung in? 


2. Is Trung’s school big or small? 


3. Where is his school? 


4. How many classrooms does his school have? 


5. What time does he gtf to school? 


III. Em hãy điển một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để 
hoàn thành những cáu sau. (2 điểm) 

1. My brother is in. 12A. 

■2. Trang’s school is...the second.. 

3. Minh.dressed at six fifty. 

4. What.is it? — It’s four o’c]ock. 


5. We 

2- 189 


breakías t at seven fiftecn. 

[ ĐAI HOC fX 'V VA HÀ Nộíl 
V' ■ ỈÂr/lIrl * v\ THƯ VIỆN 
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6. This school is big.is a.school. 


7. How.floors does Mai’s school have? 

8. Viet vvashes.face at six thirty. 


IV. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh những câu sam. 
(1 điểm) 

Ví dụ: There / twenty classrooms / our school. 

There ơre tvventy classrooms Ĩ 1 Ì our scliool. 

1. Sister / dressed / and / brush / teeth / six o’clock. 


2. You / grade six / or / seven? 


3. What time / you / íamily / breakíast? 


4. Minh / school / three floors / and / classroom / third floor. 


5. Our school / small / and / it / country. 


V. Em hãy xác định câu đúng trong hai câu sau. (1 điểm) 
Ví dụ: ' A. I are a studen B. I am a student. 

Câu đúng: B. I am a student. 

1. A. How many students are there in Thu’s class? 

B. How many students there are in Thu’s class? 

2. A. My school is a school big. 

B. My school is a big school. 

3. A. Hue’s house ha.ves five rooms. 

B. Hue’s house has fíve rooms. 


18 













4. A. Their classroom is 011 the second rioor. 

B. Their classroom is on the two floor. 

5. A. Is your school in the City? — No, isn’t it. 

B. Is your school in the City? — No, it isn’t. 

Vỉ. Em hãy dùng từ gợi ý ở đấu càu viết lại những câu sau 
sao cho nghĩa câu không đổi. (2 điểm) 

Ví dụ: Hoang is Mai’s brother. 

Mai is Hoang's sister 

1. Does your school have thirty-six classrooms? 

Are. 

2. Hoa is Mrs. Giang’s daughter. 

Mrs. Giang. 

3. This house is small. 

This is a... 

4. There are five people in her family. 

Her family. 

5. Mr. Kien has a son, Quan. 

Mr. Kien is.. 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (Số 1) 

(Thời gian: 60 phút) 

I. Em hãy điền am, is, are, do, does vào mỗi chỗ trông đé 
hoàn thành những câu sau. (2 điểm) 

1. What time.your sister go to school? 
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a doctor. 


2. We.in class 11C. 

3.Phong’s school small or big? 

4. What..Mr. Lam do? — He .. 

5. Where.they li ve? 

6.1.fourteen years old. 

7. There.two floors in her school. 

8. What.these? — They.benches. 

II. Em hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để í 
hoàn thành đoạn văn sau. (2 điểm) 

Hello. I (1)_Trang. I’m (2)_years old and I’m im 

(3)_eleven. I (4)_in a house with my family in the ỉ 

country. There (5)_four people in my family: my father,, 

my mother, my brother and (6)_. My father is a teacher and 1 

(7)_forty-eight years old. My mother is a teacher, (8)_.. 

She is forty-six years old. My (9)_is twenty-three years ỉ 

old. He is (10)_engineer. 


1. A. am 

B. are 

c. is 

2. A. seven 

B. seventeen 

c. seventeenth 

3. A. grade 

B. class 

c. school 

4. A. lives 

B. am live 

c. live 

5. A. am 

B. is 

c. are 

6. A. me 

B. my 

c. I’m 

7. A. he has 

B. he’s 

c. his 

8 A. too 

B. and 

c. but 

9 A. father 

B. brother 

c. sister 

10 A. a 

B. the 

c. an 
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III. Em hãy cho danh từ sổ nhiều của nhưng từ sau 
(1 điểm) 

1. eraser_6. nurse _ 

2. person_7. clock _ 

3. couch __ 8. stool __ 

4. stereo _*" 9. bookshelf _ 

5. engineer _ 10. country _ 


IV. Môi câu sau có một lỗi sai ngữ pháp. Em hãy gạch chân 
lỗi sai đó và viết phần chữa lại vào chỗ trống. (1 điểm) 
Ví dụ: 0. My mother are a nurse. 0/_ is _ 


1. Ba isn’t get up at six o’clock every moming. 

2. How many classrooms there are in his 
school? 

3. How are you spell this word, Minh? 

4. Stand up and open you book. 

5.1’m twenty-one year old and I’m a student. 


1 /. 

2/. 

3/. 
4 ■/_ 
5/~ 


V. Em 

hãy hoàn thành bài hội thoại sau. (1 điểm) 

John: 

Hello,Mai. (1).. 

.today? 

Mai: 

I’m fine, thank you. 


(2). 


Mai: 

No, (3). 

.That’s my classroom. 

John: 

(4). 

.many students in your class? 

Mai: 

No, there aren’í 

My class has only fifteen students. 

John: 

(5). 

.teachers? 

.Mai: 

Mrs. Chi, Miss White and Mr. Cuong. 
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VI. Em hãy tìm một từ không cùng nhóm vói những từ còm 
lại ở mỗi dòng sau. (1 điểm) 

Ví dụ: they she we me 

Từ không cùng nhóm: me 


1. first 

second 

three 

tenth 

2. doctor 

father 

engineer 

teacher 

3. floor 

stool 

chair 

bench 

4. stand 

go 

wash 

teeth 

5 our 

his 

my 

it’s 


VII. Em hãy sắp xếp một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời 
tương ứng ở cột B. (1 điểm) 


A 

B 

1 . Which grade is Quan in? 

A. That’s my sister. 

2. Where’s your school? 

B. He’s in grade five. 

3. What does your brother do? 

c. It is an armchair. 

4. What’s that? 

D. He is a teacher. 

5. Who is that? 

E. It’s on Pham Van 


Dong treet. 


VIII. Em hãy sắp xếp nhưng từ dưới đây thành câu có nghĩa. 
Viết hoa chữ cái đầu câu (1 điểm) 


1. school / many / have / your / how / does / teachers? 


2. teeth / dressed / and / her / brushes / gets / Lien. 


3. on / floor / classroom / the / is / our / first. 







4. Minh’s / six / Ihere / in / rooms / house / are. 


5. years / a / Nga / teacher / and / twenty-four / Miss / old / 
she’s / is. 


BÀI KIỂM tra GIỬA học Kì I (Số 2) 
(Thời gian: 60 phút) 


/. Em /lậy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn 
thành đoạn văn sau. (2 điểm) 

My name is Tuyet. I’m ten years _(1), and Fm in 

_(2) five. There (3) forty students in my class. 

There are twenty_(4) and fifteen boys. Mrs. An is my 

teacher. My school is_(5) very big. It_ (6) three 

floors and thirteen classrooms. _(7) are twenty-six 

teachers and five_(8) students in my school. There is 

_(9) garden in ray school. There is a library in my 

school,_(10). I love my school verỵ much. 

II. Em hãy chuyển những câu sau sang dạng phủ định và 
nghi vấn. (I điểm) 

Ví dụ: There is a book on the table. 

There isìít a book on the table. 

Is tliere a hook on the table? 

I. We have breakíast at six thirty. 

2.1’m fourteen years old. 


3. These are televisions. 
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4. My brother goes to school at seven 0’clock. 


5. Phong’s school has five íloors. 


III. Em hãy chọn một từ ở cột bên phải trái nghĩa với từ in ĩ 
hoa. (I điểm) 


Ví dụ: FATHER: 

mother 

family 



sister 

student 


Từ trái nghĩa: 

mother 



1. SMALL: school 

big 

class 

floor 

2. OLD: year 

twelve 

name 

new 

3. CITY: desk 

stree 

country 

house 

4. SISTER: brother 

engineer doctor 

house 

5. BOY: daughter 

book 

girl 

children 


IV. Em hãy chọn điền I, she, he, it, we, they, you, my, her,, 
his, its, our, their, your vào mỗi chỗ trống để hoàn thành 
những câu sau. (I điểm) 

1. Mr. Hung is an engineer._ gets up at íĩve* 

fifty and brush.es _teeth. 

2. Tam and I are students._are in class 6A. Mrs. Chi, 

Mr. Cuong and Miss Van are_teachers. 

3. How old is_sister, Nga? 

-_is eighteen years old. 

4. What’re these?_are rưlers. 

5. Mr. Phuong and Mrs. Mai has two cỊũldren. _ 

children are students. 

6. _am Trang, and this is_new friend, Huong. 
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V. Em hãy sắp xếp những cáu sau thành một bài hội thoại 
họp lí. (I điểm) 

l/__ A. No, wc arenì. Do you get up late this 

moming? 

2/_ B. I get up at seven o’clock. 

3 /_ c. What time is it, Lien? 

4/_ D. Are we late for school? 

5/_ E. Yes, I do. 

6/_ F. It’s seven thirteen. 

7/_ G. What time do you get up? 

VI. Em hãy chọn đáp án đúng trong ngoặc để hoàn thành 
mỗi câu sau. (2 điểm) 

1. Are (their / there) three rooms in Linh’s house? 

2. They (dont / arent) go to school at seven ten. 

3. My classroom is on the (two / second) floor. 

4. There is (a / ơn) big eraser on the table. 

5. Trung washes (lìis / he's) face at five o’clock. 

6. She (has ỉ hases) breakíast at six forty. 

7. Those (is / are) waste baskets. 

8. What time (does / is) your brother get up? 

9. Bi and Fifi are (in / on) a bus. 

10. We live in a (lìouse small / smaỉỉ house) in Hanoi. 

VII. Em hãy ghép một động từ ở cột A vói từ thích hợp ở cột 
B đế tạo thành một cụm từ thích hợp. Mỗi động từ chỉ được 
dùng 1 lần. (1 điểm) 
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A 

B 

1. Sit 

a. Your face. 

2. Open 

b. Breakfast. 

3. Spell 

c. Down. 

4. Live 

d. mM the book. 

5. Have 

e. Your name. 

6. Get 

í. To school. 

7. Brush 

g. Your book. 

8. Wash 

h. In a house. 

9. Go 

i. Dressed. 

10. Give 

k. My teeth. 


VIII. Em hãy chuyển những cáu sa u sang cách nói sốố 
nhiều. Dùng số lượng đã cho nếu có. (1 điểm) 

Ví dụ: There is a chair in my room.(4) 

There are four chairs in our room. 

1. Is there a bench in his room? (2) 


2. That is an armchair. 


3. She has a child. (3) 


4. There isn’t a bookshelf in my room. (5) 


5.1’m in class 3A. 
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BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NÂNG CAO (Sốl) 
(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thòi gian: 60 phút 

I. Em hãy cho dạng (lúng của động từ trong ngoặc đê hoàn 
thành những càu sau. (2 điểm) 

1. My brother (not live). in Manchester. He (live) 

.in London. 

2. Our school (have) . a smaỉl garden. There (be) 

.many flowers in it. 

3. What time your son (get up).every moming? 

4.1 (be).a nurse, but ray sister (be).a doctor. 


5. Your parents (go).to work at eight o’clock? 

6. Nam (wash).his face at six fifteen. 

7. We (not have) . breakfast at seven thirty every 

morning. 


II. Em hãy chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm 
khác so với những từ còn lại. (1 điểm) 


1 

A. ready B. teơchcr 

c.bed 

D. 

heqd 

2 

. A. these 

B. bro/7/er 

c. thmk 

D. 

thdX 

3 

A. mỵ 

B. countrv 

c. íamily 

D. 

everỵ 

4 

A. ha ve 

B. lạmb 

c. stơnd 

D. 

Wứsh 

5 

A. t/me 

B. big 

c. 1/ve 

D. 

sịt 


III. Em hãy điền một giới từ vào mỗi chỗ trống để hoàn 
thành những câu sau. (I điếm) 

1. It’s seven thirty and Minh is late.school. 
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2. David gets up.six fifteen every moming. 

3. We are.grade 12. Our classroom is.the 5" 1 floorr. 

4. Bi and Fifi are.a bus. 

5. My mother is.home. 

6. Mr. Trung! Come.me please. 

7. They live.a house. 169 Baker Street. 

8. There are some school things.the desk. 

IV. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn một đáp án đúng chco 
mối câu hỏi. (1 điểm) 

My name is Nam. I’m in class 6A, and this is my school. Myy 
school is not big. It is in the suburb of Hanoi. There are ovecr 
eight huiidred students and sixty-three teachers in my school. Itt 
has eighteen classrooms and three íloors. My classroom is om 
the second floor. There are forty-six students (twenty boys ancd 
twenty-six girls) in my class. 

Every moming I get up at five fifty. I get dressed, clean m>y 
teeth and wash my face. Then I do some morning exercise. Aítetr 
that I have breakfast at six thirty and go to school at six forty-'- 
fíve. 

0. Nam is in. 

A. grade ố B. class 6B c. grade-7 

1. Nam’s school is. 

A. big B. small c. in the City centre 

2. Nam’s classroom is. 

A. on the 2 nđ floor B. on the 3 rd floor c on the 4 th floor 

3. Nam’s class has. 

A. 40 students B. 26 boys c. 26 girls 
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c. does some 


4. Nam washes his face and tlien. 

A. gets dressed B. brushcs his tceth 
morning exercise 

5. Nam.at 6.45. 

A. gets up B. has breakfast c. goes to school 

V. Em hãy cho dạng đúng của từ in hoa ỏ cuối mỗi câu sau 
để điền vào chỗ trống. (1 điểm) 

Ví dụ: There are two. benches .in her living-room. 

BENCH 

1. Mai brushes her.at six o’clock. TOOTH 

2. I get up at five fifty and get. DRESS 

3. Her...are in the yard. CHILD 

4. There are many big.in our country. CITY 

5. My brother is an.and he’s 36 years old. ENGINE 

VI. Em hãy điền một mạo từ thích hợp (a, an, the) vào mỗi 
chỗ trống để hoàn thành những câu sau. Nếu không cần điền 
hãy viết 0.(2 điểm) 

1. Is your father.architect or.doctor? 

2. Mrs. Hoa, come to . police Station please. Your 

son is here. 

3. We live in.country. 

4. Every morning Lan has.big breakíast. 

5. Em a pupil and I am in.grade 11. 

6. There’s.armchair in.living-room. 

7. Hien goes to.school at seven o’clock every moming. 
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VII. Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân ở mỗi cáu sam. 
(1 điểm) 

1. My telephone number is 8850347 . 


2. We get up at five thirtv . 


3. Her school has fortv classrooms. 


4. Our school is small . 


5. Mrs. Nhung lives on Hoang Dieu Street . 


VIII. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh những câu sam. 

(1 điểm) 

1. Brother / live / small house / Ho Chi Minh City. 


2. Our school / large / their / small. 


3. There / three pictures / wall / Tan’s room. 


4. Mr. Hung / doctor / and / thirty / old. 


5. Hoa / breakíast / and / school / seven o’clock. 
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BÀI KIỂM TRA GIỬA HỌC KÌ I NÂNG CAO (Số 2) 

(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thời gian: 60 phút 

I. Em hãy chọn từ cho trước điên vào mỗi chỗ trông để hoàn 
thành đoạn văn sau. (2 điểm) 

but chairs color door family 

four kitchen near old parents’ 

This is our house. There are_(1) rooms in the house: 

the sitting-room, my_(2) room, my room and the 

_(3). My parents’ room is large_ (4) my room 

isn’t. It’s small. In my room there is a _(5) and a 

window. There is an_(6) bed, a table and there are two 

_(7). There are some books on the table. There is a 

bookcase _(8) the table. There is a _(9) 

television and a radio in my room, too. On the table there is a 
picture of my_(10). I like my room very much. 

II. Em hãy viết lại những câu sau theo mẫu, bắt đầu bằng từ 
cho trước. (I điểm) 

Ví dụ: 1’madoctor. 

Mr. Minh is a doctor. 

1. We are in our room. 

She. 

2. This is a window. 

These. 

3. I get dressed and wash my face at six o’clock. 

My bother.. 
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4. Mrs. Mai takes her children to the park on sunday. 

They. 

5. Mr. Viet has two bookshelves in his room. 

I. 

III. Em hãy điên từ để hỏi thích hợp và dạng đúng của độnịg 
từ “to be” vào mỗi cáu sau. (2 điểm) 

ì. SI: .my keys? 

S2: On the table. 

2. SI: .it, please? 

52: Half past five. 

3. SI: .your mother now? 

S2: She’s fine. Thank you. 

4. SI: .the ruler? 

52: In my school bag. 

5. SI; .thatclock?;' 

S2: One hundred years old. 

5. SI: ...ýour new shoes? 

52: Red. 

7. SI : .Nhung happy tođay? 

S2: Because it’s her birthday. 

8. SI: .Peterữom? 

S2: England, I think. 

9. SI: .rooms.there? 

S2: Six. 

10. Sỉ: .that man in the house? 

52: My new teacher. 
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IV. Em hãy sắp xếp những tù sau thánh câu có nghĩa 1 
điểm). 

1. where / do / bus-stop / you / a / theic / know / is? 


2. our / first / has / and / the / floor / school / floors / classroom 
/ three / is / my / OI1. 


3. there / family / many / in / are / how / Linh’s / people? 


4. his / friend / in / íamily / live / my / Hanoi / doesn’t / with. 


5. brushes / six / gets / her / o’clock / Hoa / at / dressed / teeth 
/ and. 


V. Em hay đọc đoạn vãn sau rồi trả lòi những càu hỏi bên 
dưới. (1 điểm) 

My name is Vien. I’m twenty-eight years old and I’m a doctor. 
My family has four people: my parents, my sister and me. My 
parents are retired and my sister is a student. Every moming I get 
up at five o’clock. I get dressed, brush rny teeth and wash my 
face. Then I do some morning exercise. Aíter that I have 
breakíast at six thirty. I go to school at seven fifteen. 

1. How old is Vien? 


2. How many people does his íamily have? 


3. What does his sister do? 


3 - 189 
















4. What time does he get up? 


5. What does he do after he vvashes his face? 


VI. Em hãy viết hoàn chỉnh những càu sau theo cách hợp líí. 
(1 điểm) 

Ví dụ: Hovv do. 

Trả lời: How do ỵou spell your name? 

1. There is an. 

2. Come in and.... 

3. What time does.... 

4. Our classroom is. 

5. Are there....... 

VII. Em hãy chọn một càu đúng trong những càu đã chơ). 
(I điểm) 

Ví dụ: A. I am tvvelve years old. 

B. I is twelve years old. 
c. I are twelve years old. 

Câu đúng: A. I am twelve years old. 

1. A. How many rooms there are in her house? 

B. How many rooms are there in her house? 
c. How many rooms there have in her house? 

2. A. Mr. Hoàng brushes he’s teeth at six o’clock. 

B. Mr. Hoang brushes him teeth at six o’clock. 
c. Mr. Hoarrg brushes his teeth at six o’clock. 

3. A. What does your father do? 
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B. What is your íather does? 
c. What do your 1'athe!' does? 

4. A. What’re those? —- Ií’s books. 

B. What’re those? — There’re books. 
c. What’re those? — They’re books. 

5. A. Nam isn’t have breakfast at six thirty. 

B. Nam doesn’t have breakfast at six thirty. 
c. Nam don’t has breakíast at six thirty. 

VIII. Em hãy dùng từ gợi ý in hoa viết lại những cáu sau 
sao cho nghĩa câu không đổi. (1 điểm) 

Ví dụ: Phong is Hoa’s brother. SISTER 

Câu viết lại: Hoa is Phong’s sister. 

1. Our school has a small garden. THERE 


2. That school bag belongs to Tam. 

IS 

3. Mrs. Thuy has a daughter, Trang. 

MOTHER 

4. There aren’t three televisions in my house 

:. HA VE 

5. What’s the age of this building? 

OLD 










WRITTEN TEST 5 
(Unit 5-45 phút) 

I. Em hãy chọn những từ cho trước điền vào mỗi chỗ trổngi 
thích hợp để hoàn thành những cảu sau. (2 điểm) 


after classes days girls home 

housework music quarter shower timetable 

1. What time do you finish., Trung? 


2.1 don’t ha ve my.What do we have today? 

3. Ba gets up at six and takes a. 

4. My father goes.at four forty in the aítemoon. 

5. Do you listen to.in the evening? 

6. Minh’s sister does the.every moming. 

7. What does Nam do.school? 

8. We go to bed at a.to eleven. 

9. Do.in your class play soccer? 

10. There are seven..in a week. 

11. Em hãy chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câm 
sau. (2 điểm) 

1. Lam ..literature on Monday and Friday. 

A. not have B. isn’t have 

B. c. don’t has D. doesn’t have 

2. We go to school at.in the morning. 

A. a quarter past seven B. seven past a quarter 

c. seven quarter D. a quarter seven past 
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3. “Do your childrcii havc 'Jasscs on Salurday?” - “.” 

A. Yes, they havc B. No, tlicy don’t 

c. Yes, they don t D. No, they not have 

4. Mr. Manh gets up at seven o’clock and eats. 

A. big breakfast B. the big breakíast 

c. a big breakíast D. a breakíast big 

5. My sister ỉistens.after school. 

A. to music B. music 

c. of music D. for music 

III. Em hãy sắp xếp những câu sau thành một bài hội thoại 


hợp lí. (1 điểm) 

1/_ 

A. So what do we have today? 

2/_ 

B. Are we late for school? 

3/_ 

c. No, we don’t. We have it on Wednesday. 

4/ 

D. What time is it, Phuong? 

5/__ 

E. We have math, literature and history. 

6/_ 

F. Do we have geography today? 

7/___ 

G. No, we aren’t. We start classes at half past 

seven. 

8/__ 

H. It’s seven fifteen. 


IV. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để 
hoàn thành đoạn văn sau. (2 điểm) 

My brother lives in Ho Chi Minh City. He _(1) a 

teacher of math. He goes to vvork_(2) Monday to 

Friday. The school starts__(3) 7 o’clock in the morning 

and _(4) at eleven fifty. Aíter vvork he comes back 
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_(5) and has lunch at_(6) quarter past twelve.. 

In the aĩternoon, he _(7) the housework and plays; 

games. In the _(8), after dinner he watches TV oir 

_(9) books. He goes to bed at half_(10) eleven. 


V. Em hãy ghép một câu hỏi ở cột A với một câu trả lời thích 
hợp ở cột B. (I điểm) 


A 

1. When do you have English? 

2. What ti me do you have classes? 

3. What do you do after school? 

4. Do you play volleyball after 
school? 

5. Does your brother go to school 
on Saturday? 


B 

A. I play games. 

B. Yes, he does. 

c. Two o’clock in the 
afternoon. 

D. We have it on 
Tuesday and Friday. 

E. No, we don’t. 


VI. Em hãy sử dụng những thông tin sau để viết về một tuầm 
làm việc của Nam. (2 điểm) 

• Nam / 16 / old / student. 

• go / school / Monday / Friday. 

• every day / start classes / 7 o’clock / finish / 11.30. 

• like English very much / have it / Monday / Wednesday // 
Thursday. 

• not have classes / Saturđay / Sunday. 

• these days / stay / home. 

• do hoưsevvork / vvatch TV / listen / music. 
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WRITTEN TEST 6 
(Unit 6-45 phút) 


I. Em hãy đọc đoạn vân sau rồi trả lời nhưng câu hỏi bên 
dưới. (2 điểm) 

Mrs. Lien is a nurse. Her house is near the hospital. It is in 
front of the park, between the drugstore and the bakery. Today 
she doesn’t go to work because it’s Sunday. There are five rooms 
in her house, and the house has a small yard. To the right of the 
house, there are flowers and there are small trees to the left of it. 
There is a well behind her house. 

1. What does Mrs. Lien do? 


2. How many rooms does her house have? 


3. Is the yard big or small? 


4. Where are the flowers? 


5. What is there behind her house? 




















II. Em hãy chọn một đáp án đúng trong ngoặc để hoàn 
thành những câu sau. (I điểm) 

ỉ. What (is there / there is) opposite your house? 

2. Our store is ịnext / next to) the photocopy store. 

3. The police station is betvveen the drugstore ịor and) the 
bookstore. 

4. Is her school (inỷront of/ offront in) the park. 

6. There (is / are) a restaurant and two hotels on our Street. 

III. Em hãy cho từ/cụm từ trái nghĩa của từ trong ngoặc 
điền vào chỗ trống để hoàn thành nhũng câu sau. (I điểm) 

1. The movie theaữe is.the toyshop. ịbehind) 

2. There is a well to the.of Minh’s house. (left) 

3. Is there a.park near the hotel. (big) 

4. My brother.his classes at halí past four. (starts) 

5. Thuy lives with her sister in the. (city) 

IV. Em hãy hoàn thành bài hội thoại sau. (2 điểm) 

Lan: (1)...., Viet? 

Viet: My house is on Hoang Van Thu Street. 

Lan: (2).. ....Street? 

Viet: There is a restaurant, a bookstore, a temple, a hotel 
and a police station. 

Lan: (3).? 

yiet: No. My house isn’t near the bookstore. 

Lan: (4).? 

Viet: The police station is to the left of my house. 

Lan: And (5).? 
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Viet: Tlie hotel is to the I ight of my house. 


V. Mỗi càu sau có một lỏi sai chính tả. Em hay gạch chân 
lỏi sai đó và viết phấn chữa lại vào chỏ trỏng. (1 điểm) 

Ví dụ: 0. What is in font of your hou.se? 0 / front 

1. The bookstore is beewten the toyshop and 1/_ 

the drugstore. 

2. Is your house oposite the stadium? 2/__ 

3. There is a musuem to the right of my house. 3/_ 

4. In the nieghboorhod, there is a hospital and a 

íactory. 4/_ 

5. There is a rice paddy biheind our school. 5/__ 

VI. Em hãy sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa. 
(I điểm) 

1. house / a / Nguyet / lake / near / a / lives / Mrs. / in. 


2. yard / íront / school / there / big / of / is / our / in / a. 


3. many / right / the / museum / are / flowers / the / there / to / of? 


4. next / photocopy / what / store / there / the / is / to? 


5. hospital / centre / father / in / the / city / my / a / works / in. 


VII. Em hãy dùng từ gọi ý ỏ đầu câu viết lại những câu sau 
sao cho nghĩa câu không đổi. (2 điếm) 

1. The bookstơre is to the right of the photocopy store. 

The photocopy store. 

2. The museum is behinđ the stadium. 
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The stadium. 

3. Hue’s house is near a river. 

Hue’s house isn’t. 

4.1 have a brother, Minh. 

Minh... 

5. Our school has a small yard. 
There ... 


WRITTEN TEST 7 

(Unit 7-45 phút) 

/. Em hãy dùng thời hiện tại đơn giản để chia động từ trong 
ngoặc ở những câu sau. (2 điểm) 

1. My father_(go) to work by bike. Sometimes he 

_(walk). 

2. There_(be) any flowers behind your house? 

3. Mr. Tam_(not travel) to Ho Chi Minh City by 

plane. He_(travel) by train. 

4. You_(live) near a market? — It (be) noisy? 

5. There_(not be) any Stores on our Street. 

6. We _(not live) in an apartment in town. 

We_.(live) in a house in the country. 

II. Em hãy điền a, an, the, any vào mỗi chỗ trống để hoàn 
thành nhũng câu sau. (2 điểm) 

1. - Do you live in_apartment in town? 

-No. We liỵe in_house in __country. 

2. There aren’t_restaurants on my Street. 


42 








3. Is thcrc_vegetable gardcn in front of _ 

yard? 

4. What’s that? — It’s_eraser. 

5. Are there_lakes in your city? 

6. Near_river, there is_paddy field. 

III. Em hãy chọn từ cho trước điền vào mỗi chỗ trống để 
hoàn thành đoạn văn sau. (2 điểm) 

because bed classes íìnish goes 

home near teaches vvatches vvork 

Miss Young lives in Hanoi. She_(1) English at a 

school in the city centre. She goes to _(2) every 

working day by bike_(3) her house is_(4) 

the school. Her_(5) start at 8 o’clock in the morning 

and_(6) at 4.30 in the aítemoon. After work she plays 

tennis or_(7) sv/imming. She comes __(8) at 

half past six, and has dinner. After dinner she _(9) 

television. She goes to_(10) at 11 o’clock. 

IV. Em hãy đặt cáu hỏi cho phần in nghiêng ở những càu 
sau. (I điểm) 

1. There is a flower garden behind her house. 


2. My mother travels to work hy bus. 


3. We live in Hoa An town. 
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4. Mrs. Lien’s class ends at half past eleven. 


5. Our Street has tv\’fì banks. 


V. Em hãy chọn câu đúng trong những câu sau. (2 điểm) 
Ví dụ: A. Ba lives in a house in town. 

B. Ba live in a house in town. 
c. Ba is lives in a house in tovvn. 

Câu đúng: A. Ba lives in a house in town. 

1. A. We travel to work on car. 

B. We travel to work in car. 
c. We travel to vvork by car. 

2. A. How do Mr. Hoang go to Hanoi? 

B. How does Mr. Hoang go to Hanoi? 
c. How is Mr. Hoang goes to Hanoi? 

3. A. There aren’t a tree behind our school. 

B. There isn’t any trees behind our school. 
c. There aren’t any trẹes behind óur school. 

4. A. My sister rides to work. 

B. My sister rides to work on motorbike. 
c. My sister rides by motorbike to work. 

5. A. Does Mrs. Huong walk home? — No, she isn’t. 

B. Does Mrs. Huong walk home? — No, she don’t. 
c. Does Mrs. Huong walk home? — No, she đoesn’t. 
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VI. Em hãy dùng tù gọi V đê viết hoan chỉnh nhưng câu sau. 
(I điểm) 

1. Minh / live / brothcr / apartment / tovvn. 


2. Mrs. Lan / and / children / travel / London / plane. 


3. There / be / any flowers / your / school / yard? 


4. He / not ride / home / but / go / taxi. 


5. Sister / have / bike / and / cycle / work / every day. 


WRITTEN TEST 8 
(Unit 8-45 phút) 

/. Em /ỉặy c/ỉ/íỉ ífộ/ỉg tùr trong ngoặc ở thời hiện tại tiếp diễn. 
(2 điểm) 

1. Miss Nhung (ride).her bike to work. 

2. You (wait).for our teacher? 

3. I (play) . video ganies and my sister (watch) 

.. TV. 

4. She (not travel) .to the hospital by bus but she 

(drive).. 

5. We (sit).in the living-room. 

6. What the íarmers (do).? 

- They (unload).the vegetables. 
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7. Where he (fly) 

8. I (eat). 


.? — To Ho Chi Minh City. 

my breakfast at a food stall. 

II. Em hãy điền can, can't, must, mustn't vào mỗi chỗ trống 
để hoàn thành những câu sau. (2 điểm) 

1. This sign says “No left turn”. You . tum left. 

You.go straight ahead or turn right. 

2.1.sleep. It’s very noisy. 

3. It’s a parking sign. We.park here. 

4. We.see the lake from our bedroom window. 

5. There is an intersection ahead. We.go fast. We 

.....slow down. 

6. Mr. Hoang.. drive but he doesn’t have a car. 

7. I . see you on Friday but I . meet 

you on Saturday moming. 

III. Em hãy đọc đoạn ván sau rồi dùng từ gợi ý cho trước đặt 
câu hỏi và trả lời. (2 điểm) 

It is now a quarter past seven in the moming. We are in our 
classroom.,We’re having an English class. Mr. Cuong is teaching 
us. He is twenty-six years old. He’s a good teacher. Now he is at 
the blackboard. There are English words on the board. The 
teacher is speaking English to us. We are listening to him. Now 
Phuong is wríting the new words on the blackboard. 

. 1. What time / now? 


2. How old / your teacher? 


3. What / there / blackboard? 
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4. Mr. Cuong / speak / Viclnamese / you? 


5. What / Phuong / do / now? 


/V. Em hãy cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành mỗi 
câu sau. (1 điểm) 

Ví dụ: He is _ taking _ the vegetables to the market. 

TAKE 


1. I have a brother. He is a_. POLICE 

2. Our roads are_places. DANGER 

3. We must be_when we cross the road. CARE 

4. Mr. Lam is_at the farm. ARRIVE 

5. A_is v/orking on his farm. FARM 


V. Em hãy tìm một từ không cùng nhóm 
lại ở mỗi dòng sau. (I điểm) 

vói những từ còn 

1. working 

Crossing 

somethịng 

traveling 

2. train 

ride 

bus 

car 

3. teacher 

doctor 

driver 

soccer 

4. are 

for 

with 

at 

5. No stopping 

No right turn 

No cycling 

No fire 


VI. Em hay điền một giới tù thích họp vào mỗi chô trống để 
hoàn thành những cáu sau. (1 điểm) 

1. You must cross the road.care. 
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2. Look . that boy . a motorbike. He is 

going.this Street. He’s traveling too fast. 

3. Who are you waiting., Minh? 

4. My brother and I are loading the truck.chairs 

and tables. 

5. Bi is eating his lunch. What.Fifi? 

6. Is Mr. Hung arriving.the airport? 

7. Bi and Fifi are . the plane. They are flying 

.mountains. 

VII. Em hãy chọn một đáp án đúng để hoàn thành những 
câu sau. (I điểm) 

1. It’s tvvelve o’clock, Nam. Let’s.home. 

A. go B. to go c. going D. goes 

2. Tuan and I.badminton in the yard. 

A.playing B. is playing c. are playing D. am playing 

3. This sign says “Stop!”. We.go straight ahead. 

A. can B. don’t can c. must D. must not 

4. They are going to New York.plane. 

A. in B. by c. with D. on 

5. Viet is. something on his book. 

A. writing B. vvritting c. wrote D. writes 
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BÀI KIÊM TRA HỌC KÌ I (Số 1) 

Thời gian: 60 phút 

/. Em hãy chọn từ cho trước điển vào mỗi chỗ trống để hoàn 
thành những câu sau. Thay đổi dạng thức của động từ nếu 
cần thiết. (2 điểm) 

brush eat listen live travel 

play stop wash work write 

1. It’s 11.30 and we’re.our lunch. 

2. Here, you must.You must not go straight on. 

3. Hung is.volleyball now. 

4. Hoa.her teeth at six o’clock every morning. 

5. My sister is.. to music in her room. 

6. Every day Mrs. Lien.to work by bus. 

7. They. in a house near the park. 

8. What time does he..his face? 

9. Trang’s brother.in a factory. 

10. Nguyet is.a letter to her íriend. 

11. Em hãy tìm một từ ở cột bên phải trái nghĩa với từ in hoa. 
(I điểm) 


Ví dụ: BIG 
Từ trái lìglũa 

house lake 

: SMALL 

very 

small 

l.TALL 

tree 

short 

near 

yard 

2. FINISH 

start 

class 

listen 

watch 

3. LEFT 

store 

under 

right 

opposite 

4. OLD 

between year 

next 

new 

5. NOISY 

quite 

City 

live 

quiet 
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III. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi viết T (True) cho mỗi* 
câu đúng và F (False) cho mỗi câu sai. (2 điểm) 

There are four people in Mr. Phong’s family. They are 
Mr. Phong, Mrs. Hien, Kien and Thuy. Mr. Phong is thirty-eight 
years old. He’s an engineer. He works in a factory. Mrs. Hien is 
thirty-five years old and she is a teacher. She teaches literature at 
a school in the City centre. Kien and Thuy are their children. Kien 
is twelve years old and Thuy is seven. They are both students. 
Kien is in grade six and Thuy is in grade two. Today is Saturday. 
It’s half past eight in the evening. Mr. Phong’s family are all at 
home. Mr. Phong and Mrs. Hien are watching TV. Kien is 
playing video games. Thuy is reading a book. 

1. Mr. Phong’s family has 4 people. . 

2. Mr. Phong is 35 years old. . 

3. He is working in a hospital. . 

4. Mrs. Hien is a teacher of literature. . 

5. Her school is in the country. . 

6. Kien is Thuy’s brother. . 

7. Thuy is in grade seven. . 

8. Mr. Phong’s family are having dinner. . 

9. Mr. Phong is watching télevision. .. 

10. Thuy is pláying video gatnes. . 

IV. Em hãy điền a, an, the hoặc 0 vào mỗi chỗ trống để 
hoàn thành những câu sau. (1 điểm) 

’ 1. We live in.. apartment in.city centre: 

2- My mother is staying at.:.home. 

3. Trung finishes his classes at.quarter to tvvelve. 

4. At.intersection ahead you must not go fast. 
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5. There’s.:.welỉ to ..iight of his house. 

6. It’s.half pasí sì.y. and we are going to school. 

7. Are you.architcct? 

- No. I’m.truck driver. 

V. Em hãy chọn một dáp án đúng trong ngoặc để hoàn 
thành những câu sau. (2 điểm) 

1. There ịarent / isn't) any flowers in the garden. 

2. My sister (haves / has) two children. 

3. It’s 10 o’clock. Mr. Quang (unloads / is unỉoading) the 
vegetables. 

4. The lights are red. You (cơn / must) stop. 

5. What is in ựront / belìind) of your house? 

6. How (are / do) you spell your name? 

7. Are there two ịbencìi / benches) in his room? 

8. Tam (doesnt / isnt) get up at seven o’clock. 

9. What’s this? — It’s (a i an) armchair. 

10.1 can meet you (in / on) Tuesday afternoon. 

VI. Em hãy hoàn thành bài hội thoại sau. (I điểm) 

Mai: Hello, Chi. Where (1).:.? 

Chi: I live in the country. 

Mai: And (2)...-...? 

Chi: Yes. I teach English at a school. in the City. 

. Mai: How (3).? 

Chi: I travel to work by motorbike. 

Mai: What (4)...:.? 
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Chi: 

Mai: 

Chi: 


My school starts at seven o’clock. 

Where (5).. 

I’m going home. 


,now? 


VII. Em hay sấp xếp những từ dưới đáy thành câu có nghĩa. 
(1 điểm) 

1. taking / the market / Vien / to / Mrs. / is / the vegetables. 


2. your / many / there / how / school / are / teachers / in? 


3. “No Parking” / here / so / sign / mustn’t / says / park / this / we. 


4. lunch / o’clock / walk / at / and / we / twelve / home / have. 


5. sister / the / with / city / Trang / her / in / lives. 


BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I (Số 2) 

77ỉời gỉon: 60 phút 

I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thòi hiện 
tại thường và hiện tại tiếp diễn để hoàn thành những câu sau. 
(2 điểm) 

I. Who you_(wait) for, Vien? 

-1_(wait) for Mr. Hung. 
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2. My sister_(gei) dressed and_(brush) 

her teeth at six fifteen cvery day. 

3. Mrs. Huong_(no! live) in town. She_(Iive) 

in a house in the countiy. 

4. How your children_(go) to school every day? 

5. It’s nine o’clock in the inorning. Lien_(be) in 

her room. She_(lísten) to music. 

6. We_(play) soccer in the yard now. 

II. Em hãy tỉm từ mà phấn gạch chân có cách phát ám khác 
so với những từ còn lại. (1 điểm) 

1. A. brnsh B. mnsic c. trnck D. bns 

2. A. plmie B. bnnk c. pứddy D. math 

3. A. íootẠtalI B. hLtory c. wa£te D. noisy 

4. A. start B. gqráen c. w«rn D. farm 

5. A. hom B. house c. he lp D. home 

III. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để 
hoàn thành đoạn văn sau. (2 điểm) 

I have a íriend. Her naine is Lan. She is tvvelve_(1) 

old and she’s in_(2) six. She can speak English. She has 

English _(3) Monday and Thursday. She can also 

_(4) the piano. In her room_(5) is a piano and 

some books. Every day she gets up at six o’clock. She 

_(6) breakfast at half past six and goes to school at a 

_(7) to seven. vShc has her classes __(8) seven 

o’clock to eleven thirty. Then she comes back_(9) and 

has lunch at twelve o’cIock. It’s three o’c!ock in the aíternoon 
now and Lan's in her room. She_(10) playing the piano. 


53 



IV. Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân ở mỗi cảu sau. 
(1 điểm) 

1.1’m in class 6A. 


2. My bother gets up at a quarter to six . 

3. They are traveling to work bv car . 

4. There is a lake near our house. 

5. Mr. Hoang works in the City . 


V. Em hãy chọn từ cho trước điền vào mỗi chỗ trống để hoàn 
thành bài hội thoại sau. (1 điểm) 

about class classroom forty-six have 

grade many small third which 

An: Good morning._(1) grade are you in? 

Son: Pm in_(2) seven. What __(3) you? 

An: I’m in grade eight,__(4) 8A. 

Son: Where’s your_(5)? 

An: It’s on the_(6) floor. 

Son: Is your class big or_ (7)? 

An: It is big. 

Son: How_(8) students does your class_(9)? 

An: My class has_(10) students. 
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VI. Em hãy chọn một đap án đúng để hoàn thành mỗi câu 


sau. (1 điểm) 

ĩ. Are there. Stores on your Street? 

A. a B. an c. any D. the 

2. My sister and I.leievlsion in the living-room now. 

A. am watching B. are watching 

c. is vvatching D. watching 


3.do you go to school? — I walk. 

A. How B. By what c. How many D. How by 

4. “Does Nga play volleyball?” - “No,.” 

A. she not plays B. she don’t 

c. she isn’t D. she doesn’t 

5. How many íloors.in your school? 

A. there are B. there has c. are there D. have there 

VII. Em hãy dùng từ gợi ý ở đầu câu viết lại những câu sau 
sao cho nghĩa câu không đổi. (1 điểm) 

1. Our school has forty-two classrooms. 

There. 

2. Bi and Ẹifi fly to Hanoi. 

Bi and Fifị travel. 

3. The bakery is to the left of my house. 

My house. 

4. Mr. Minh has a son, Trung. 

Mr. Minh is. 

5. Trang is riding her bike to school. 

Trang is going. 
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VIII. Em hãy diễn đạt bằng tiếng Anh những câu sau. 
(I điểm) 

1. Khi chúng ta đi qua đường, chúng ta phải cẩn thận. 


2. Có bao nhiêu giá sách trong phòng của Hoa? 


Có bao nhiêu giá sách trong phòng của Hoa? 


4. Có phải cô Mai đi làm bằng xe buýt không? 
Có bao nhiêu giá sách trong phòng của Hoa? 


5. Hiệu sách ở giữa cửa hàng đồ chơi và đồn công an. 
Có bao nhiêu giá sách trong phòng của Hoa? 


BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I (Số 3) 

Thời gian: 60 phút 

I. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án đúng cho mỗi 
chỗ trống (2 điểm) 

Mr. Tuan is ;_(1) engineer in a big íactory. He lives in a 

smalỊ apartment . (2) the fifth íloor of a building in Ho Chi 

Minh City. The íactory is not near_(3) so he goes to work 

by bus. He_(4) home at 7 o’clock to arrive to work at 

7.45. J_(5) is Saturday moming now, and Mr. Tuan is 

(6) home, in bed. On Saturdays he _(7) at a 

quarter to seven. Then he sits in the living room and_(8) 

breakíast. On Saturday aíàernoons he_(9) tennis or goes 
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SNvimming. On Saturday evenings he __(10) at home, he 

usually goes out. 


1 A. a B. an 

c. the 

D. any 

2 A. at B. in 

c. 011 

D. of 

3 A. house B. he’s house 

c. him house 

D.his house 

4 A. leaves B. isleave 

c. leaving 

D. leave 

5 A. It B. It’s 

c. Their 

D. They 

6 A. in B. at 

c. on 

D. vvith 

7 A. get up B. gets up 

c. getting up 

D. gets up 

8 A. have B. haves 

c. has 

D. to have 

9 A. plays B. is play 

c. played 

D. is playing 


10 . A. not stay B. doesn’t stay c. isn’t stay D. no staying 

//. Em hãy cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành 
những cáu sau. (1 điểm) 

Ví dụ: The íarmer is unloading the vegetables. 

FARM 

1. My brother is a bus_. DRIVE 

2. Miss Thuy is_her motorbike to work. RIDE 

3. Near my house there is a market. It’s very NOISE 

4. The _ is to the right of the BAKE 

restaurant. 

5. Is Mr. Quang a- *—J BUSINESS 

III. Mỗi câu sau có một lỗi sai. Em hãy gạch chán lỗi sai đó 
và viết phần chữa lại vào chỗ tròng (1 điểm) 

Ví dụ: O.There ỊjStwo hooks on the table. 01 _ are _ _ 
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1. Mr. Nhu doesn’t watching TV in the living- \/_ 
room now. 

2. Are there an armchairs in his room? 2/_ 

3. We not go to school today because it’s 3/_ 
Sunday. 

4. They are traveling to London in plane. 4 / 

5. The drugstore is among the bookstore and 5 / 
the hotel. 


IV. Em hãy sắp xếp những câu sau thành một bài hội thoại 
hợp lí. (I điểm) 


1/. 
2 /. 
3 L 
4/. 
5/. 
6 /. 
7/. 
8 /. 


A. I’m playing video games. 

B. He’s reading. 

c. Where are you, Manh? 

D. Is Tam playing with you? 

E. I’m in my room. 

F. What’s he doing? 

G. What are you doing? 

H. No, he isn’t. 


V. Em hãy điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để 
hoàn thành những câu sau. (1 điểm) 

1. We are _ class 10B, and our classroom is 

______ the 2 nd floor. 

2. Who is Nvaiting_ ' you, Thanh? 

3. Today is Sunday and Lien is staying_home. 

4. Does he go to work_bus? 

5. I’m twelve years old. What_you? 
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6. Look! Mai is going to school_her new friends. 

7. Bi and Fifi are_Flying Man’s plane. They fly 

_mountains and rivers. 

8. He has a bag __mail on his motorbike. 

VI. Em hãy chuyển những càu sau sang cách nói sô' nhiều. 
Dùng số lượng nếu có. (1 điểm). 

Ví dụ :This is an eraser. 

Sô'nhiều: These are erasers. 

1. There is a couch in his room. (4) 

2. My City is very beautiful. 

3. That is a bookshelL 


4. She has a child. (2) 

5.1’m doing my homework. 


VII. Em hãy ghép một câu h 
thích hợp ở cột Ả. (2 điểm) 

A 

1. Where is your mother 
going? 

2. Who is Lan waiting for? 

3. What does your sister do? 

4. How is she going to 
school? 


ỏi ở cột B với một câu trả lời 
B 

A. She lives in an apartment in 
town. 

B. She’s a nurse. 

c. Her name is Chi. 

D.She’s going to the market. 
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5. What time does Mrs. Hoia 
have lunch? 

6. Where does she live? 

7. How old is youir 
grandmother? 

8. When does Nhung hav« 
English? 

9. What is your teacher’s 
name? 

10. Which grade is Mai in? 


E. She is going by bike. 

F. She has it on Tuesday and 
Thursday. 

G. She is in grade 3. 

H. She is seventy-nine years 
old. 

I. She’s waiting for OUI' 
teacher. 

K. At half past twelve. 


VIII. Em hãy dùng từ gọi ý viết hoàn chỉnh những câu sau. 
(1 điểm) 

1. Tan / wash / face / and / breakfast / 7 o’clock / every 
morning. 


2. They / take / vegetables / market / the moment. 


3. You / drive / work / or / go / bus? 


4. There / be / small park / front / Linh / house. 


5. Our apartment / have / four rooms / and / seventh floor. 
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BÀI KIÊM TRA HỌC KÌ I NÂNG CAO (Số 1) 
(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thời gian: 60 phút 

/. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn 
thành những cáu sau. (2 điểm) 

1. Tuan and his brother (not watch). TV at the 

moment. They (be).asleep. 

2. My father always (come) .Home late. He (finish) 

.work at 5 o’clock. 

3. I (not understand) . this sentence, What this word 

(mean).? 

4. Right now I (look). around the 

classroom. Minh (write).in her book. 

5. Lien’s íriend (have) .a new bike but he (not like) 

.it very much. 

II. Em hãy đọc đoạn ván sau rồi chọn một đáp án đúng cho 
mỗi câu hỏi. (I điểm) 

I’m An. I have twin brothers, Viet and Nam. They are very 
simílar and a lot of people don’t know which is which. They 
both have black hair and black eyes, and they always wear 
jeans and T-shirts. 

They like doing the same thing, too. For example, they both 
like music and theyTe crazy about soccer. They go to a soccer 
match once a week. Viet doesn’t like dancing or video games 
and Nam doesn’t like them, either. 
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Although they are twins, they’re not exactly the same at 
everything. Viet works hard at school because he wants to go 
to university, but Nam is a bit lazy. 

Our mother is often away from home because of her job, so 
we work together in the house. Most of the time it’s fine, but 
sometimes we fight a bit. 

0. How many bothers and sisters does An have? 

A. He has two brothers. B. He has two sisters. 
c. He has One brother. D. He has one brother 
and one sister. 

1. What do An’s brothers always wear? 

A. Black trousers. B. Shirts. 

c. T-shirts. D. Jeans and T-shirts. 

2. An’s brothers like. 

A. music and dancing B. music and soccer 

c. dancing and video games D. music and video games 

3. What do Viet and Nam do once a week? 

A. Play soccer. B. Watch a soccer match on TV. 

c. Go to a soccer match. D. Go dancing. 

4. Why does Viet vvork hard at school? 

A. Because he wants to gets good marks. 

B. Because he wants to go abroad. 

c. Because he wants to be a student at university. 

D. Because he likes English. 

5. When An’s mother is away from home, he and his 

brothers. 

A. work together at Home. B. leave the house. 

c. go to a soccer match. D. play volleyball in their yard. 
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III. Em hãy cho từ trái nghĩa với từ in hoa rồi điền vào chỗ 
trống để hoàn thành những câu sau. (2 điểm) 

1. Hoang is wearing his.clothes. OLD 

2. What time does your lesson.? FINISH 

3. They live in a.house in the country. BIG 

4. He is very.at his job. BAD 

5. She’s.and has blond hair. SHORT 

6. The window still. CLOSE 

7. Her brother sometimes gets up. EARLY 

8. The.train leaves at 6 o’clock. FAST 

9. It’s very.to read your handwriting. EASY 

10. What’s the.answer to that question? WRONG 

IV. Mỗi dòng trong đoạn văn sau có một từ thừA. Em hãy 
gạch chân từ đó và viết vào chỗ trông cho trước. Xem ví dụ (0). 
(2 điểm) 

Mỳ sister’s name is Nga. She ịs lives in Hanoi. She teaches 0/_A 
literature at a school there. She does goes to work every working 1/— 
day. She there has two days off a week: Saturday and Sunday. She 2/— 
has a bike but she never cycles bike to work because it’s very far 3/— 
hom her house to her school. She goes on by bus. The school starts 4/— 
at half past seven in the moming and its hnishes at four o'clock in 5/— 
the aítemoon. After with work she usually plays badminton or go 6/—_ 
swimming. She comes back her home at seven o’clock, and has 7/— 
a dinner. After dinner, she listens to music or \vatches TV. She 8/— 
doesn’t never plays volleyball, but she likes watching volleyball 9/— 
matches on TV. She goes to sleep bed at eleven o’clock. 10/— 
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V. Em hãy sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa. 
(1 điểm) 

1. at / see / the cafe / 8.30 / the movie / please / behind / at / 
me / theater. 


2. four / in / table / a / are / room / chairs / and / his / there. 


3. ever / íather / to / does / by / your / work / taxi / go? 


4. your / using / the moment /1 / ruler / it / can / you / borrovv / 
are / or / at? 


5. ahead / slow / an / we / is / down / there / intersection / so / 
must. 


V/. E/n My hoàn thành bài hội thoại sau. (1 điểm) 

Mr. Tung: (1).children? 

A/ns. Hien: They’re in their room. 

Mr. Tung: (2).....television? 

Mrs. tììen: No. They’re in bed. 

Mr. Tung: (3).? 

Mrs. Hien: Reading? No, they aren’t. They are asleep. 

Mr. Tung: (4).? 

Mrs. Hieh; Hung? He’s vràting a postcard and watching TV 
at the same time. 

Mr. Tung: (5).? 

Mrs. Hien: He’s watching a movie. 
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VII. Em hãy dùng từ gợi ý viết lại những càu sau sao ch 
nghĩa cáu không đổi. (ỉ điểm) 

1. Huyen walks to school every morning. 

Huyen goes. 

2. Does your school have over eight hundred pupils? 

Are. 

3. That motorbike belongs to Mr. Trung. 

That is. 

4. My brother is driving to vvork now. 

My brother is traveling. 

5. This exercise is very difficult and I can’t do it. 

This exercise is too. 


BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NÂNG CAO (Số 2) 
(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thời gian: 60 phút 


I. Em hãy điển một từ thích họp vào mỗi chỗ trống để hoàn 
thành đoạn vãn sau. (2 điếm) 

Greetings from Hanoi. Trung and I _(1) doing 

something different this year. We’re at the Youth Activity 

Center. People_(2) here every summer to leam about 

_(3) hobbies and interests. I’m doing photography and 

tennis, and Trung is leaming about Computer. We_(4) 

up at half past six every moming and do lessons_(5) 

seven to half past eleven. We have _(6) at twelve 

o’clock, and then there are more lessons. So it is_(7) 


5-189 
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work. But I like it here. We’re_(8) a super time. It’s a 

_(9) past seven in the moming now, and we are sitting 

oưt on the grass in _(10) of the Center. The weather is 

go.od. 


II. Em hãy tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác 
so vói những từ còn lại. (1 điểm) 

1. A. plaỵs B. s avs c. d avs D. st avs 

2. A. watché\ỵ B. brushé^v c. classes D. lives 


3. A. theừ 

4. A. sta tion 

5. A. teac/íer 


B. math c. thing D. Theater 

B. intersec //on c. ques tion D. invita/ịo/í 

B. c/ậldren c. lunc/i D. sc/tool 


III. Em hãy chọn động từ cho trước điền vào mỗi chỗ trống 
để hoàn thành những câu sau. Chia động từ thích hợp, sau đó 
sắp xếp những câu đó thành một đoạn văn hợp lí. (2 điểm). 

get choose have start have listen 

to brush dry take get up go 

A. Mr. Thanh_ gets up _at 7.00. 

B. He_dressed and ^_downstairs. 

c. He _ a shower, _ his hair and 

_his teeth. 

D. He _the children to school, and at 9.00 he_ 

work. 

E. He__ breakfast and_the news. 

F. He_his clothes. 

1. A 2._ 3._ 4._ 5._ 6._ 
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IV. Em hãy cho dạng đúng của lừ trong ngoặc dể hoàn 
thành những câu sau. (1 điếm) 

1. To the left of her housc Ihere is a g arden. (beauly) 

2. My brother is a great___ . ịnmsic) 

3. In the_, there is a hospital ancỉ a íactory. (neiglibor) 

4. Is Bac Giang a_province? (mountain) 

5. He greets me in a_way. (friend) ' 

V. Trong 4 phần gạch chân ở mỗi cáu sau có một lỗi sai, em 
hãy tìm và chữa lại cho đúng. (I điểm) 

Ví dự: There are two benchs in mỵ room. 

A B c D 
Trả lời: c —» benches 

1. Mr. Hien isn’t li ve in a house in the coimtrv - 

A B c D 

2. The Browns are traveling to Ho Chi Minh City ịn train. 

ABC D 

3. There aren’t a trees to the left of Lan’s house. 

A B c D 

4. That’s my sister over there . She stands near the window. 

A B c D 

5. Do you know how many teachers dọes our school have ? 

A B c D 

VI. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi trả lời những cáu hỏi bên 
dưới. (I điểm) 

Mr. Bruce, 45 years oldị is a teaeher He is Engỉish, but he 
lives in France, in the village of Yerville. Mr. Bruce lives in 
France, but he works in England. 

Every Monday he leaves home at 2.30 in the morning and 
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drives 101 miles from his village to Boulogne, where he leaves 
his car and catches the ferry to Folkestone. Then he catches the 
train to Maidstone in Kent and arrives at Manor School at 8.25. 
He teaches French from 9.00 in the moming to 3.30 in the 
aítemoon, and then ỉeaves school. He stays in Maidstone and 
only comes home on Friday every week. 

1. How old is Mr. Bruce? 


2. Where does he work? 


3. What time does he leave home to work on Monday? 


4. How does he travel to Boulogne? 


5. What does he teach? 


VII. Em hãy dùng từ gợi ý in hoa để viết lại mỗi câu sau 
sao cho nghĩa cáu không đổi. (I điểm) 

Ví dụ: Huong is Kien’s sister. BROTHER 

Câu viết lại: Ki en is Huong’s brother. 

1. Mr. Binh is going to England by plane. FLYING 


2. The stadium is behind the park. FRONT 


3. Mrs. Khanh has a daughter, Nguyet. MOTHER 


4. Are there five rooms in Nhung's house? HA VE 


5. My íather rides his motorbike to work every day. BY 


68 













VIII. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi cáu sai' 
(I điểm) 

1. She / not have / much time / vvrite / íriends. 


2. Your mother / ever / travel / work / bus? 


3. Hoa / sister / listen / music / room / the moment. 


4. Brother / live / Paris / and / have / bakery / there. 


5. Miss Thuy / wash / hair / because / go / party / tonight 


BÀI KIÊM TRA HỌC KÌ I NÂNG CAO (Số 3) 
(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

77ỉời gian: 60 phút 

I. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn 
thành đoạn văn sau. (1 điểm) 

Jane is twenty- six years old. She_(live) 1 with her 

family in an apartnient in London. There_(be) 2 four 

people in her faniily. Her parents_(work) 3 in a 

hospital. Her brother is a student at university. Jane 
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_(work) 4 as a travel writer for a magaáne. She 

_(go) 5 abroad five or six times a year. 

Now she _(travel) 6 in South America. She 

_(not speak) 7 Spanish very well, but she 

_(study) 8 it at the moment because she 

(need) 9 to talk to local people. Every evening she 
_(write) 10 notes about people and places. 

II. Em hãy biến đổi những từ sau sang số nhiêu rồi điền 
vào mỗi chỗ trong để hoàn thành câu. Mỗi từ chỉ được dùng 
1 lần. (1 điểm) 

bus child country day dress 

picture sandwich teacher tooth woman 

1. She wants to buy some new.to wear on holiday. 

2. Clean your.after every meal, Tom! 

3. He has two.and an apple for lunch. 

4. How many.are there in a week, Trang? 

5. There are three.outside to take us to the zoo. 

6. We have students from 17 different. 

7. My sister has two., one boy and one girl. 

8. Are there many.on the vvall of his room? 

9. Mr. Hoang is talking to some. 

10. How many.and pupils does your school have? 


III. Em hãy đặt cảu hỏi cho phần gạch chân ỏ những càu 
sau. (1 điểm) 

1. She walks to school every day. 
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r nevv leacher 


2. The man in the cai is OU! 


3. We are having bread and milk foi' breakfast. 


4. My sister works in Sydney, Australia . 


5. There are ten boys and nineteen girls in our class. 

IV. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn một đáp án đúng cho 
mỗi chỗ trống. (2 điểm) 

I live in a house near the sea. It is_(1) old house, about 

100 years old, and _(2) very small. There are two 

bedrooms upstairs _(3) no bathroom. The bathroom is 

downstairs_(4) the kitchen and there is a living-room 

vvhere there’s a lovely old fireplace. There’s a garden_(5) 

the house. The garden_(6) down to the beach and in spring 

and summer (7) flowers everyvvhere. 

I live alone_(8) my dog, Reck, but we have a lot of 

visitors. My City íriends often stay with_(9). 

I love my house for_(10) reasons: the garden, the floweis 

in summer, the fire in winter, but the best thing is the view from 
my bedroom window. 


1 . 

A. a 

B. an 

c. the 

D. any 

2. 

A. it’s 

B. it 

c. therehs 

D. theyVe 

3. 

A. and 

B. ôt 

c. bul 

D. too 

4. 

A. between 

B. next 

c. near to 

D. next to 

5. 

A. in front 

B. front of 

c. of front 

in D.inửont of 

6. 

A. go 

B- going 

c. goes 

D. is goes 
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7. A. there are B. they are c. these are D.those are 

8. A. for B. of c. on D. with 

9. A. me B. I c, my D. I’m 

10. A. a B. any c. many D. a lot 

V. Em hãy sắp xếp những câu dưới đáy thành một bài hội 
thoại hợp lí. (I điểm) 

1/_ A. Oh, yes. What is it? 

2/_ B. Dad? 

3/_ c. The Spiderman. 

4/_ D. Yes. 

5/_ E. Are you going to see it? 

6/_ F. There is a good film on in this town. 

7/ G. I’d like to — but I don’t have money. 

VI. Mỗi dòng trong đoạn văn sau có một lỗi sai, em hãy 
gạch chân lỗi sai đó và viết phần chữa lại vào chỗ trông. (2 
điểm) 

This is Tuan. He is me classmate. He gets up at a quarter 0/ m y 

to six. He brushes his teeth, takes a shower and get dressing. V- - 

He does have breakíast, then he leaves the house at half past 2/- 

six. The school is near his house so he goes by foot. Classes 3/- 

start at seven o’clock and ending at half past eleven. He 4/- 

comes back house and has lunch at tvvelve o’clock. It’s eight 5/— 
o’clock in Saturday evening now and Tuan is at home. He is 6/— 

on he’s room and he is playing viđeo games. He is also 7/- 

listening to music at the same time. He is playing gatnes 8/- 

and listens to the musical every Saturdav and Sunday. 9/- 

Sometimes he go out and plays sports with his íriends. 10/_ 



VII. Em hãy điên a, an, the, any hoác 0 vào mỏi chỗ trống 
đé hoàn thành những câu sau. (I điểm). 


1. There is.egg on .table. 

2. My yard doesnt ha ve .trees. 

3. Is your mother staying at .home? 


-Yes. She’s in .kitchen. 

4. My sister is .nurse. She goes to.work 

every day. 

5. Are there .hotels in your Street? 

6. Our city has .university and .ancient 

temple. 


VIII. Em hãy sử dụng những từ gợi ý dưới dây để viết một 
đoạn văn ngắn vê một ngày làm việc của Minh. (1 điểm) 

• 5. 30: get up 

• 6. 00: breakíast 

• 6.45: go to school 

• 7.00 - 11. 30: study at school 

• 12.00: lunch 

• aítemoon: at home; housework; listen to music 

• 4.00 -5.00: go out; play sports 

• 6.30: dinner 

• evening: watch TV; homework 

• 11.00: go to bed 
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WRITTEN TEST 9 
(Unit 9-45 phút) 


I. Tìm từ có cách phút âm khác vói những từ kia ở phần 
gạch chán. (1 điểm) 

1. A. lips B. ears c. eyes D. toes 

2. A. thin B. teeth c. mother D. math 

3. A. black B. knee c. work D. book 

4. A.gymnast B. vegetable c. dangerous D. geography 

5. A. brown B. slow c. c ow D. town 

II. Tỉm dạng đúng của động từ cho sẵn để điền vào chỗ 
trống. (1 điểm) 

take, run, learn, weigh, do, walk, be, go, snow, work 

1. - What.your father.? 

- He is an electrical engineer. 

2. Look out of the window.ít.? 

3. Alice (not).the bus to school every day. She. 

4. This box.a lot. It's too heavy for me to lift. 


74 















III. Cho từ trái nghĩa vói từ in nghiêng trong những câu 
sau. (2 điểm) 

1. Our house has a hig garden. 

2. What time do our classes starũ 

3. The sign says 'You can't turn leff. 

4. The shop is infront of the park. 

5. Lan’s sister has thin lips. 

6. Look! The kite is ílying so low. 

7. It's not my bag. Mine is the hlack one. 

8. Lorries can park here when loading. 

9. Name's cousin is tall and light. 

10. The mother is worried because her daughter is too thin. 

IV. Chọn một trong hai từ cho sẵn để hoàn thành câu. 
(2 điểm) 

1. Miss Chi is (heavy, Iight), but she is strong. 

2. Our teacher is very beautiíul. She has (a, an) oval face with 
long black (hair, hairs). 

3. Our house is (near, nearly) the school. We often go to 
school on (leg, foot). 

4. The sun is shining brightly in the (green, blue) sky. 

5. There are (no, not) girls in our class. 

6. - What's (the, a) time? 

- My watch (tells, says) 9:20. We must (hurry, hurrying). 

V. Dùng từ và cụm từ gọi ý viết thành câu hoàn chỉnh. 
(2 điểm) 

1 .There/ be/ green trees/ beautiful flowers/ park. 
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2. -What/ be/ dress? -1ự be/ purple. 


3. George/ have/ pink/ gray eraser/ two red pencils. 


4. Children / play/ volleyball now. 


5. Mrs. Young often / travel / work / motorbike. 


V/. í/ậy dựa vào thông tin trên thẻ thu viện sau, tìm một từ để 
điền vào mối chỗ trống trong đoạn văn. (2 điểm) 


Surname 

Smith First name 

Qtitica 

Address 

330 ''Deeplìih Oĩtưtíỉ, Ẵottlhleụ 


Age 

19 Job 

Secrelarự 

Place of work 

Orìrnl ìntptirl (í ejepi\rí í'íUttfỉếìntj 


Educatiơn £fon Sthool, Ẵhaihitl CQtìad, cMlnm (1989- 1994) 1 


The woman's family name is (1) . and her first 

name is JessicA. She (2). in Southley. She is a (3) 

. in the office of the Orient Import and Export 

Company. She is (4). years old. She was a student 

at Eton School from 1989 to 1994. Eton School is in (5) 
.Road in Adlam. 
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WRITTEN TEST 10 
(ưnit 10-45 phút) 


/. Tìm một từ không cùng nhóm với những từ kia trong mói 
dòng. (1 điểm) 

1. mushrooms, cabbages, peas, plums 

2. banana, potato, apple, grape 

3. lettuce, chicken, bacon, fish 

4. soda, water, iced coffee, soup 

5. orange, yellow, lemonade, white 

//. Điên a, an, the, some, hoặc any vào chỗ trống cho phù 
hợp. (2 điểm) 

1. - ĩm hungry. Do we have.bread? 

-1 think there is.in.íridge. 

2. - Would you like.tea? 

-No thanks, ĩve just had some. I don't want... right now. 

3. - What would you like? 

- I'd like.fish and.rice. 

4. Oh, I can smell.noodles at.store near 

here. Let's go there and have. 

III. Cho dạng dung của động từ trong ngoặc. (2 điểm) 

1. - you (like).sour oranges? 

- No, I like svveet ones. 

2. She often (go).to work at 8.30 in the moming and 

(come).home at 6.00. 

3. How this cake (taste).? - Delicious. 
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She (take)vher 


4. - Shhh! The baby (sleep) . 

afternoon. nap. 

5. - You (like).some cake? 

-No, thanks. I (not, be).hungry. 

6.1 don’t want (cook).tonight. Let's (eat).out. 

IV. Hãy tìm và chữa lỗi sai trong các cáu sau. (1 điểm) 

1.1 am hearing a bird now. It is singing. 

2. - What's your íavorite vegetables, Lien? 

- I would like beans, peas and potatoes. 

3.1 am full and I don't want eating anything now. 

4. Jane is hungry to some chocolate ice cream. 

V. Em hãy sắp xếp những càu sau thành hai đoạn hội thoại 
hợp lí.(2 điểm) 

1. Would you like some apple juice? 

2. And cheese? Ham? 

3. No, thanks. I don't like tea. 

4. Would you like a biscuit? 

5. Oh, yes, please! 

6. ĩm thirsty. 

7. Cheese and ham, please! 

8. Would you Ịike some tea? 

9. ĩm hungry. Is there anything to eat? 

10. No, thanks. ĩd like a sandwich. 

Dialogue J : . 

Dialogue 2: . 
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VI. Hãy đọc đoạn vãn dưới đáy , sau đó xác định xem 
những thông tin bén dưới là đúng (Tì hay sai (F) (2 điếm). 

HOT DOGS 

Hot dogs are very popular in the United States. Americans 
eat them at baseball and football games. They eat them at 
picnics too. They call them hot dogs or frankfurters. 

Do Americans eat dog meat? Of course not. Hot dogs are 
like hamburgers. People make hamburgers from beef, but they 
make most hot dogs from pork. Pork comes from pigs. People 
often put the hot dog on a rolt so they can eat it with their 
hands. 

Many people like hot dogs. Now you can buy them all over 
the United States and in many other countries. 

/. Frankfurters are popular in the United States. 

2. People make some frankfurters from dog meat. 

3. Beef comes Ịrom pigs. 

4. Hot dogs are a kind oỷmeat sandvvich. 

5. Only Americans eat hot dogs. 


WRITTEN TEST 11 
(Unit 11 - 45 phút) 

I. Hãy tìm một từ có cách phát âm khác với những từ kia ở 
phần gạch chân. (1 điểm) 

1. A. giam B. packet c. mạny D. want 

2. A. sandvvich B. chair c. school D. chicken 

3. A. dozen B. front c. chocolate D. brother 
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4. A. whole B. when c. which D. what 

5. A. OÍT^ B. of c. sa£e D. kni£e 

II. Hãy ghép các cụm từ ở cột A với các từ ở cột B sao cho 
phù hợp. (2 điểm) 

A B 

1. a bottle of A. beef 

2. a carton of B. soup 

3. a bar of 

4. a tube of 

5. a can of 

6. a box of I F. milk 

7. two kilos of G. tea 

8. 250 grams of H. rice 

9. a loaf of I. toothpaste 

10. a packet of J. chocolates 

III. Hãy chọn đáp án thích hợp để hoàn thành mỗi cảu sau 
đáy. (1 điểm) 

1. I don't want.to eat. 

A. nothing more B. some more c. anything more 

2. The oranges are. 

A. each one ten pence B. ten pence each 
c. each ten pence. 

3. - ĩm very thirsty. -.some tea? 

A. What's about B. Would you like 
c. Do you like 

4. I still have.time to spare. 


c. bread 

D. soap 

E. soda 
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A. much 


B. a bít 


5. Which nouns adds -s in the plmal likc chair - chairs? 

A. tooth B. foot c. roof 

IV. Điển many, inuch, some, hoác any vào chỗ trông cho 


thích họp. (2 điểm) 

1. Would you like to listen to.music? I have a 

new CD. 

2. I want.cheese. Is there . cheese 

in the fridge? 


3. How.does a kilo of rice cost? 

4. He doesn'l have.money in his pocket, but he 

has.money in the bank. 

5. How.vveeks' holiday do you have in summer? 

6. Don't disturb me. ĩve got.work to do. 

7. - How.petrol is there in the car? 

- There isn't. 

V. Dùng từ và cụm từ gọi ý sau viết thành càu hoàn chỉnh. 
(2 điểm) 

1. sister / need / 10 kilos / rice / half / kilo / pork. 


2. bottle / cooking oil / be / 15, 000 đ. 


3. Jane / want / dozen / oranges / kilo / sugar. 


4. What / you / li ke / buy / you / Mum? 


6- 189 
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5. he / feel / hungry./ want / Ioaf / bread / bacon. 


VI. Hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau. (2 điểm) 

Mr. Davies : Hello, Jenny. (1).? 

Jenny : Hello, Mr. Davies. I'đ like some bananas. 

Mr. Davies: (2) .? 

Jenny : A dozen, please. 

Mr. Davies: Here you are. (3).:.? 

Jenny : Yes, I need some beef. 

Mr. Davies: (4).? 

Jenny : Three hundred grams, please. (5).? 

Mr. Davies: Let's see now. That's 50 p. 

Jenny : Here you are. 

Mr. Davies: Thank you. 


WRITTEN TEST 12 
(Unit 12 - 45 phút) 


I. Hãy sắp xếp các từ sau theo hai chủ điểm: thể thao và 
giải trí (1 điểm) 

badminton, table tennis, judo, music, movies, books, 
theatre, racquet, stadium, radio 

II. Điền các từ always, usually, often, sometimes, never 
vào chỗ trống cho phù hợp. (1 điểm) 
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play 


1. None of the girls in ourclass like soccer. They. 

soccer. 

2. They like films. They see all the new films. They. 
go to the cinema. 

3. She . drinks coffee with her breakíast in the 

moming. She never drinks tea. 

4. I like classical music, and I like pop music. I.listen 

to classical music, and I sometimes listen to pop music. 

5. They . go to bed at 11 oclock. Only on Saturday 

they go to bed at midnight. 

III. Em hãy đặt cáu hỏi cho những cáu trả lời sau. 
(2 điểm) 

Ví dụ: -1 am reading a book. 

Câu hỏi: What are you doing? 

1. Lìen and Ba are playing badminton. 

2. We go to the zoo four times a year. 

3.1 play video games. 

4. Nam likes going fishing in his free time. 

5. I skip, swim and do aerobics. 

IV. Chọn đáp án thích họp nhất cho mỗi cảu sau. 
(2 điểm) 

1. My brother.swimming every Sunday. 

A. goes B. does c. plays 

2. Most of us like.to the sea in the summer. 

A. go B. to be going c. going 

3. Chinese people.a Iot of rice. 
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c. eating 


A. are eating B. eat 

4.for school. 

A. am late never B. never am late c. am never late 

5. What.? 

A. are you doing B. you are doing c. do you 

6. When.dinner? 

A. have you B. you are having c. do you have 

7. They say he has.money. 

A. A lot of B. lots c. many 

8. We sometimes go.cinema on Saturday evenings. 


A. for B. at the c. to the 

9. Do you like Greek food? - Yes. 

A. I do. B. I like. c. It's very well. 

10. How.do you have a picnic? 


A. usually B. often c. always 

V. Tìm và sửa lỗi sai trong các cáu sau. (2 điểm) 

1. Her father often listens to radio in the morning. 

2. Mr. Pike sees game shows on TV every evening. 

3. I'm thirsty to a big glass of ice water. 

4. We like sport. We do jogging, we do aerobics, and play tennis. 

VI. Chọn một từ thích hợp trong bảng để điền vào mỗi chỗ 
trống trong đoạn văn. (2 điểm) 

A. weekends B. alvvays c. scliool D. life 

E. sometimes F. Afternoons G. playing H. listening 
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I'm a student at a (!).in Cambridge and I'm sixtecn 

years old. I don't live in Cambridge but in a town jusl outsidc. I 

go to school by bus. [ like (2) . to music and playing 

tennis. (3) . I go out with my friends. (4). 

we go to the cinemA. Sometimes we just go for a vvalk. I love 
my (5).here. 

BÀI KIỂM TRA GIỬA HỌC KÌ II (Số 1) 

Thời gian: 60 phút 

I. Hãy gạch chán từ không cùng nhóm với từ chính in đậm 
trong mỗi dòng sau. (1 điểm) 

1. BODY: arm, necklace, leg, hand, ahead 

2. FEELING: hungry, see, cold, hear, tired 

3. DRINKS: carton, apple, lemonade, iced tea, juice 

4. SPORTS: soccer, cards, tennis, volleyball, video 

5. VEGETABLES: beef, egg, peas, tomatoes, potatoes 

II. Chọn đáp án thích hợp nhất cho mỗi câu sau. 
(2 điểm) 

1. Her sister is thin, but she is . 

A. light B. strong c. weak 

2. He.arrives on time. 

A. never B. not c. does not 

3. These flowers smell. 

A. sweetly B. svveetness c. sweet 

4. I don't knovv.to buy for dinner. 

A. when B. how c. what 
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5. These are my notebooks, and those are. 

A. their B. theirs c. their's 

6. - Have a biscuit!. 

A. Thank you very much. B.Thank very much. 
c. Very much thanks. 

7.without meal is yours. 

A. The coffee B. A coffee c. Coffee 

8. Dồ you have any toothpaste? ĩd like a big. 

A. tin B. tu be c. bar 

9. Tom and.are going to the birthday party together. 

A. I B. me c. myselí 

10. We eat out. 

A. every Friday B. all Fridays c. every Fridays 

IIÌ. Tìm dạng đúng của một động từ cho sẵn điền vào chỗ 
trống cho phù hợp. (2 điểm) 

drink, play, listen, be, want, have, eat, hate, jog, water 

1. We.tired and we.to go to bed. 

2. He likes .íootball with his sons on Sunday 

aftemoons. 

3. She is a vegetarian. She never.meat. 

4. Sue likes cats, but she.dogs. 

5. Well, they.to the radio. Don't disturb them. 

6.you sometimes.a winter holiday? 

7. What’s there.? - Only some water. 

8. Jack.the flowers in the garden at the moment. 

9.is my íavorite sport 
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IV. Điến a, an, the, some hoặc any vào chỗ trông. (I điểm) 

1. There are .trecs in my garden, but there arent 

.flowers. 

2. My grandparents live in.old house in France. 

3.1 never eat breakíast. ĩm not hungry in.moming. 

4. Barbara is tall and she wears.pony tail. 

5. We go to.movies twice a month. 

6. - Would you like.glass of lemonade? 

- Yes, please. 

7. Does.shop have.eggs, peas, or bread? 

8. - Are you Canadian? I have .good friends in 

Canada. 

V. Dùng từ và cụm từ gợi ý viết thành cảu hoàn chỉnh. 
(2 điểm) 

1. What / like / dinner / tonight? 

2. Her mother / need / half / kilo / tomato / kilo / potato. 


3. Nam / íriends / table tennis / three / a week. 


4. Milk / apple juice / my / ĩavorite drink. 


5. This weather / not good / camping holiday. 


VI. Sắp xếp cắc cẩu sau thành đtíạn hội thoại hợp lí 
(1 điểm). 

1.1 think it's just a cold. 

2. Fine, thanks, and you? 
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3.1'm sorry to hear that. What's the matter? 

4. Not very well, I'm afraiđ. 

5. Well, I hope you'11 feel better. 

6. How are you today? 

VĨI. Đọc kĩ đoạn vàn sau và trả lòi câu hỏi. (1 điểm) 

ORANGES 


Everybody loves oranges. They are sweet and juicy. They are 
in sections so it is easy to eat them. Soine oranges do not have 
any seeds. Some have a thick skin and some have a thin skin. 

The orange tree is beautiful. It has a lot of green leaves. The 
stnall white flowers smell very sweet. An orange tree has 
flowers and fruit at the same time. 

"Orange" is both a fruit and a color. The color of orange is so 
beautiíul that in Enêlish we use the name of the fruit for the 
color. 

/. How do oranges taste? 

2. Do alì oranges have seeds? 

V Whai color áre orange flowers? 

4. What else does "oraiige" descrihe? 

■ 5. Wỉiy do the Englislì use tlìe ttume of the fruit for the color? 
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BÀI KIẾM TRA GIỮA HỌC KÌ II (Số 2) 

Thời gian: 60 phút 

I. Tìm từ có cách phát ám khác vói những từ kia ở phấn 
gạch chăn. (1 điểm) 


1. A. farm 

B. warn 

c. park 

D. garden 

2. A. orange 

B. eabbage 

c. lemonadc 

D. sausage 

3. A. chest 

B. lunch 

c. bench 

D. school 

4. A. lettuce 

B. tube 

c. music 

D. beautiful 

5. A. noodles 

B. shoulders_ 

c. packets_ 

_D. tomatoes 


II. Hãy ghép cáu hỏi và cáu trả lời trong 3 cột A, B, c sao 
cho phù hợp. (I điểm) 



Questions 

Answers 

A 

B 

c 

What time 

is hsr iiair? 

6,000 đ. 

Where 

does she go swiinming? 

My sister. 

What 

can I buy some fruit? 

At 6.30. 

Who 

are a bo\vl of soup and a 
íried rice? 

A kilo, please. 

When 

does Licn do in her frce 

time? 

Very well, thanks. 

How 

do llicy go camping? 

She watches TV 

What color 

do you vvant? 

At the canteen. 

How much 

helps you Cốok dinner? 

At the weekend. 

How many 

do you go to school? 

Every morning. 

How oíten 

are you? 

It's brown. 
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III. Hãy chia động từ trong những câu sau. (2 diêm) 

1. Oh, no! It (rain).What a pity! We can't (go out) 

.for a svvim. 

2. - What Peter (do).on the floor? 

- He (look).for his eraser. 

3. - What sports you (do).? 

- Well, I like (swim).very much. 

4. My sister always (wear) .nice clothes for work. 

Today she (wear.a blue jacket and skirt. 

5. - Why you (buy).so much food? 

- Because we (have).a party tonight. 

IV. Chọn một trong hai từ cho sẵn đê hoàn thành hội thoại 
sau. (1 điểm) 


Salesgirl: 

- How. 

1. much/ many 

.lemons would you like? 

Hoa : 

- Five, please. And.sugar. 

2. a / some 

Salesgirl: 

- How. 

3. many /much 

..sugar? 

Hoa 

- A small. 

4. packet / box 

., please. 

Salesgirỉ: 

- Is that all or .... 

5. vvould / do 

.you like something else? 

Hoa : 

- ru have. 

6. any / some 

.oranges, please. 

Saỉesgirl: 

- These oranges are very fresh. Would you 


like half a kilo.a kilo? 

7. and / or 
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are they? 


Hoa 

- How.are they? 

Satesgirl : 

- 15,000 a ki lo 


8. many / much 

Hoa : 

-.take five, please. 


9. Vá / ru 

Salesgirl: 

- Certainly.are five nice oranges here. 

10. There / They 


V. Dùng từ và cụm từ gọi ý viết thành câu hoàn chỉnh. 
(2 điểm) 

1.1 / not hungry / but / thirsty/ like / glass / water. 

2. What / you want me / buy / you? 

3. look / they / drink tea / and / eat sandwiches over there. 

4. My brother / heavy / strong. He / weight liíter. 

5. There / some mangoes / íridge. 

V/. Sắp xép các càu sau thành đoạn hội thoại hợp lí. 
(1 điểm) 

1. How about orange juice? 

2. Sure. How do you take it? 

3. Right. And what about you, Margaret? 

4. Can I get you something to drink? 

5. Could I have a cold drink, please? 

6.1'd like a cup of coffee, thanks. 

7. Black with sugar, please. 

8. That would be fine. 
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VII. Chọn một từ thích hop điển rào mỗi chỗ trống trong 
đoạn văn. (2 điểm) 

A. sport B. I c. inovies 1). school E. to 

F. homework Cì. country H. vicekenđ I. twice J. do 


(1) . am very Iucky. I go to a wonderful (2) 

. I enjoy it very much. I don't have much (3) 

.so I have plenty of time to (4) .interesting 

things. I do a lot of (5) . I go to an exercise class, go 

(6).dance classes, and I swim (7).a week. I 

love going to the (8).with my íriends. Sometimes we 

have parties. On the (9) ., we often go on cycle rides 

into the fresh air of the (10). 


BÀI KIÊM TRA GIỬA HỌC KÌ II NÂNG CAO (Số 1) 
(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thời gian: 60 phút 

I. Sắp xếp các từ sau thành năm nhóm cùng loại. 


(1 điểm) 

small 

often 

peas 

tall 

shoulder 

never 

soda 

beans 

foot 

lettuce 

chest 

always 

thin 

carrot 

sometimes 

juice 

short 

cabbage 

iced tea 

water 

usually 

leg 

milk 

big 

artr. 
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II. Chọn một từ thích hợp để điển rào ó trống. (1 điểm) 
ì 

see eye 

eut ... A. car B. face c. mouth D. food 

2 . 

dark light 

smalì ... A. big B. bright c. thin D. little 

3. 

bring take 

arrive . A. leave B. carry c. catch D. come 

4. 

ìieacl top 

foot . A. shoe B. down c. bottom D. under 

5. 

hurry late 

eat ... A. hungry B. thirsty c. tired D. full 

III. Chia động từ trong ngoặc. (2 điểm) 

1. - Where the children (be).? 

- In the living room. 

-What they (do).? they (watch).TV? 

- No, they (play).a game. 

2. - You (look) .tired. You (feel)... 

.hungry? you (like).some bread? 

3. I (think) . it is a pity you (not, take) 

.more exercise. You (get).fat. 


93 













IV. Điền một giói từ thích hợp vào môi chỗ trống sau. 
(1 điểm) 

1.summer I play tennis.the evening. 

2. We always go.the City center.our own 

car. 

3. I’d like to stay .home tonight. Is there 

anything interesting.TV? 

4. John is often late.school but I am always 

early. 

5.1 live only a few yard.the bus stop. 

6. Let's listen.sorne music.the radio. 

V. Đặt cáu hỏi cho những cảu trả lời sau. (2 điểm) 

1. Yes. I'd like a cup of coffee, please. 

2. A bowl of chicken noodle is 4,000 dong. 

3. Yes. There is some fruit in the íridge. 

4. Fm cold and Fm hungry. 

5. She has big brown eyes. 

6. Kíy father goes jogging three times a week. 

7.1 read and listen to music. 

8. We are playing badminton now. 

9. Two hundred grams, please. 

10. He is a weight Iifter. 

VI. Chọn một đáp án thích hợp để hoàn thành hội thoại. 
(2 điểm) 

Peter : What's your.? 

l.A. interest B. hobby c. liking 
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Sarah : I like collecting íoreign coins. 

Peter. Oh, I like.games. 

2. A. playing B. making c. ntiming 

Sarah: What's your.game? 

3. A.liked B. interesting c.ỷavorite 

Peter: Table tennis. ĩve got a new table tennis. 

4. A. racquet B. stick c. club 

Sarali : Can you.George? 

5. A. better B. VI 'in c. beat 

Peter: No, I can't. He's a very good. 

6. A. doer B. player c. actor 
Sarah: I like svvimming a lot. Theres a swimming 

.near my school. 

7. A. ỉake B. water c. pool 

Peter: It's good to.something in your free time. 

8. A. make B. do c. play 

Sarah: Yes, it is. Most peopỉe stay at home and 
.TV all evening. 

9. A. look B. watch c. see 

Peter: That's right. And some say they are.and 

have no time for a hobby. 

10. A.full B.hurry c.busy 

VII. Đọc kĩ đoạn văn sau và xác định những thông tin bên 
dưới là đúng (T) hay sai (F). (1 điểm) 

I LIKE FISHING 

Fishing is my íavorite sport. I often fish for hours withọut 
catching anything. Bưt thís does not worry me. Some íishermen 
are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and 
rubbish. I am even less lucky. I never catch anything - not even 
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an old boot. I always go home with an empty bag. ' You must 
give up fishing!' my ữiends say. It's a waste of time. But they 
don't know one important thing: 1 don t really like íishing. I only 
want to sit in a boat and do nothing at all. 

1. Tlie HTÍter oỊten lws a good catclì offish. 

2. Someỷ'isliermen catch oỉd hoots and rubbish instead offish. 

3. He is a lucky /ishennan. 

4. His Ịriends want him to gi ve upỊishing. 

5. He is really interested in f,isliing. 


BÀI KIỂM tra GIỬA học kì II NÂNG CAO (Số 2) 
(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thời gian: 60 phút 

I. Tìm một từ không cùng nhóm vói những từ còn lại trong 
mỗi dòng. ( 1 điểm) 

1. nose, lips, íinger, mouth, eyes 

2. round, black, red, yellovv, white 

3. bananas, oranges, vegetables, apples, grapes 

4. bottle, packet, box, can, dozen 

5. badminton, aerobics, soccer, volleyball, table tennis 

II. Chọn một đáp án thích họp để hoàn thành mỗi câu sau. 
(2 điểm) 

1. They usually go.after work. 

A. to fishing B. cinema c. home 
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2. When you go out, plea.se buy two.of soap for me. 

A. rods B. bars c pieces 

3. I don't know.people. 

A. many B. much c. a lot 

4. We've got.food in the house. 

A. plcnty of B. very much c. lots 

5.1 am tired.at home all day. 

A. to stay B. for staying c. of staying 

6. Would you like.that for you? 

A. me doing B. me to do c. me do 

7. Do you.go for a walk after dinner? 

A. all times B. every time c. always 


8. She is not doing.in the garden, just walking 

about. 

A. anything B. nothing c. something 

9. - Where's Kate? - She's down.the river. 

A.in B. next c. by 

10. Some people.eat meat. 

A. do never B. don't never c. never 

III. Điền quán từ (a, an, the hoặc 0) vào mỗi chỗ trống sau. 
(2 điểm) 

Every spring (1) .children go skiing, so my 

wife and I go to Paris on (2).holiday. We stay in 

(3).hotel near (4)..River Seine. We 

have breakíast in (5).hotel, but we have lunch in 

(6) .restaurant. (7) .French food 

is delicious! We walk (8).lot. Sometimes we go by 
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(9).taxi. After 4 days we don't want to go home and 

go back to (10).work. 

IV. Sắp xếp các từ bị xáo trộn sau thành câu hoàn chỉnh. 
(1 điểm) 

1. dinner would like you for which vegetable? 

2. anything can have you want present you for your birthday. 

3. always a lot of food puts his salt on he. 

4. a pork and half eggs need a half dozen kilo of I. 

5. my oil cooking wants to buy her mother some of rice and a 
bottle for me. 

V. Hoàn thành các câu sau theo cách hợp lí. (2 điểm) 

ỉl-.My sister has. 

2.1'd like. 

13. We feel.. 

4. He likes. 

5. Sometimes tho"'. 

VI. Sắp xêị các câu sau thành một hội thoại lôgíc. 
(ỉ điểm) 

1. What do you usually have for breakfast? 

2. Usuạlly. I put on my clothes. I have breakfast. 

3. Do you always have breakíast? 

4. Always? 

5. No, I don't. It's not my íavorite. 

6. Do you ever have cereal for breakfast? 

7. Yes. 

8. What are some of the things you usually do in the morning? 
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9. Bread and cheese and coffee. Sometimes, I have an egg 

10. I get up at seven. 

VII. Đọc đoạn vãn sau và xác (lịnh những thông tin bên 
dưới là đúng (T) hay sai (F) (I điểm). 

Today, you can find fast food restaurants in almost every big 
city. In some places, you stand in a queue and get a hamburger 
or a hot dog in a paper box. In others you can pick up a tray of 
fish, chicken, pizza or even Mexican and Chinese food. In some 
fast food places you can even drive up to a window and place 
your order. A few minutes later you can get your food through 
the window. Then you can drive away and eat it in your car. In 
New York, Paris, Tokyo, Singapore and thousands of other cities 
in the world, new fast food restaurants open everyday. 

1. There are only a few fast food restaurants in big cities. 

2. You can buy hot dogs in paper boxes. 

3. Chinese food is /amoits all over the world. 

4. Yoư can never order youvỊood througlĩ a window. 

5. In many cities newfastfood restaurants open every day. 


WRITTEN TEST 13 

(Unit 13 - 45 phút) 

I. Chọn một đáp án thích hợp để điền vào ô trống 
(I điểm) 

1 . 

sun day 

moon ... A. night B. evening c. light D. earth 
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2 . 

eye see 

ear . A. taste B. eat c. smell D. 

hear 

3. 

cold hot 

winter . A. snow B. ice c. summer D. sun 

4. 

behind in front 

above . A. among B. down c. below D. back 

5. 

wet dry 

sour ... A. strong B. soft c. weak D. sweet 

II. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. (2 điểm) 

A: Jean, (study).at the library this evening? 

B: No, she.She (be) . at the 

student Union. 

C: She (play).table tennis with her íriend. 

A: Jean, (play).table tennis every evening? 

B: No, she.She usually (study).at the 

library. 

III. Điền quán từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau. 
(2 điểm) 

1. It's warm in .spring. I like. warm 

vveather. 
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2. We usually have.lunch from 12.30 to 1.15. 

3. The Smiths go skiing twice.year. 

4. - Where's.car? 

- In.car park on.Cross Street. 

5. -ĩm hungry. - Would you like.sandvvich? 

6. Do you knovv,.tomatoes cost $ 3.kilo? 

IV. Sắp xếp các từ bị xáo trộn sau thành câu hoàn chỉnh. 
(2 điểm) 

1. I / it/ go/ when/ svvimming/ hot/ is. 


2. is/ I/ because/ like/ very/ vvinter/ it/ cold/ don't. 


3. the/ basketball/ always/ we/ in/ play/ fall. 


4. the/ you/ in/ what/ afternoon/ usually/ do/ íinish/ work/ 
time? 


5. Christmas/ a/ wine/ doesn't/ he/ of/ drink/ has/ he/ glass/ 
wine/ usually/ at/ but. 


V. Sắp xếp các câu sau thành một hội thoại lôgíc. 
(1 điểm) 

1. Do you get much rain? 

2. What's the \veathei like in Hawaii 9 

3. We get quite a lot in December and .Tanuary. That s our 
winter. 
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4. Oh, it's warm most of the time. 

5. No, it doesn't. 

6. But it never gets cold. 

VI. Chọn một từ thích hợp điền vào mỗi chỗ trống sau. 
(2 điểm) 


A. autumns B. next c. season D. colours 

E. near F. seasons G. summers H. play 

We have long, cold winters and short, hot (1) . In 

summer I go sailing and (2) . baseball, but in winter I 

play ice hockey and go ice-skating. We have holidạy home (3) 

. a lake, so I go íishing a lot, too. My íavorite (4). 

is autumn or fall, as we stay in North America. I love the (5) 
.of the trees - red, gold, orange, yellovv, and brown. 


WRITTEN TEST 14 
(Unit 14 - 45 phút) 

I. Tìm một từ có cách phát âm khác ở phần gạch chăn. 
(1 điểm) 

1 . A. citadel B. vacation c. destination D. lemonade 

2. A. beach B. read c. bcan D. ahead 

3. A. accident B. soccer c. clinic D. camera 
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4. A. visit B. season c. sausage D. museum 

5. A. back B. inaticr c. Capital D. pạste 

II. Sắp xếp các càu sau thành một đoạn hội thoại. 
(I điểm) 

1. How long for? 

2.1'm going away. 

3. Just for two days. 

4. ĩm going to London. 

5. What are you going to do this weekend? 

6. Oh, where are you going? 

///. Điền một giới từ thích họp vào mỗi chỗ trống. 
(2 điểm) 

1. I am going.New York ...my vacation next 

week. I am going to stay.the Park Plaza Hotel for two 

days. 

2. - What.going.the zoo this Sunday? 

- Good idea! 

3. - The food.Dino's is excellent, I hear. 

- ĩm going to have a meal there tomorrow. 

4. Lan, my close íriend, is thinking .spending her 

holiday .a farm. She is going to stay .hei 

grandparents.the weekends. 


IV. Điền dạng thích hợp của động từ trong ngoặc. 
(2 điểm) 

1. What your vacation plạns (be).? 
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.2 weeks on a Greek island. 


-1 (spend. 

2. It (get).late, but beíòre I go to bed I will finish my 

homework and (write).a couple of letters. 

3. That film (come) .to the local cinema next week. 

You (want).to see it? 

4. It (not, rain).right now. The sun (shine)., and 

the sky is blue. 

5. Alice (not, take).the bus to school every day. She 

usually (vvalk).instead. 

V. Dựa vào thông tin trong nhật kí của Ann để hoàn thành 
hội thoại sau. (4 điểm) 


ANN'S DIARY 


Mon. 

Tues. 

Wed 

Thur 

Fri 

Sat 

Sun 

lariguage 

class 

study 
for test 

guitar 

lesson 

TV 

movie 

camping 

rest 


Mary: What (1).next week, Ann? 

Aiiiì : I'm very busy indeeD. On Monday (2). 

Mary: Are you? Do you go to language class every Monday? 
Ann : Yes, I do. 

Mary. What's (3).evening? 

Ann : I’m staying at home to study (4). 

Mury: (5).free on Wednesday night? 

Ann : No, r’m not. I alvvays have (6).Wednesdays. 


















Mary: Do you ever stay at home and (7).? 

Ann : Yes, ĩm doing that on Thursday. But on Friday, ĩm not 

(8).home. ĩm going (9).with Sarah. 

Marỵ: Surely you are staying at home on the vveekenD. 

Ann : Well, on Síiturday ĩ'm (10) .but on Sunday I'm 

taking a rest. 


WRITTEN TEST 15 
(Unit 15 - 45 phút) 

I. Điền vào những ô còn trống tén các quốc gia, quốc tịch 
và ngôn ngữ. (2 điểm) 


Country 

Nationality 

Language 


British 


Japan 




.. 

Chinese 

Canada 




Egyptian 


Vietnam 



_ 1 

_ Russian 




French 


Australian 


Spain 


_ 
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II. Chọn các cụm từ thích hợp ở cột li cho các cụm từ ở cột 
A để tạo thành câu hoàn chỉnh. (I điểm) 



Column A 


Column B 

1 . 

The Red River 

A. 

has a population of 6.3 
million. 

2. 

Petronas Twin Towers 

B. 

is 1,437 kilometers long. 

3. 

London 

c. 

starts in China & flows 
to the gulf of Tonkin. 

4. 

Vietnam's Capital City 

D. 

is the tallest building in 
the wor!d. 

T 

The Great Wall of China 

17 

is much smaller than 
Tokyo. 



17 

is 6,000 kilometers long. 



G. 

has a population of 12 
million. 



17 

is 442 meters high. 


III. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm) 

1. His cousin speaks German. 

2. Masa and Lydia come from Russia. 

3. Phanxipang is 3,143 meters high. 

4. The Nile River flows to the Mediterranean Sea. 

5. We work in the tallest building in the town. 

IV. Chọn một từ thích hợp trong ngoặc để hoàn thành câu. 
(I điểm) 

1. England, Vietnam, Qatar are.(cities, countries, 

regions, capitals). 
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2. FootbaIl, chess and tcnnis are.(matches, games, plays, 

gymnastics). 

3. Clouds, fog and sunshinc are examples of.(weather, 

summer, climate, times). 

4. Winter, spring and fall are.(times, seasons, weather, 

quarters). 

5. Bread, cake and potatoes are.(vegetable, meals, 

cooking, food). 

V. Điền một cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành 
câu. (2 điểm) 

1. My car isn't very new. Your car.than my car. 

2. Bob's garden isn't very big. Your garden.much.. 

than Bob's. 

3. ĩm young. I.person in my family. 

4. This room is large. It's.of the two rooms. 

5. Hamblendon is a very pretty village. It.village in 

England. 

V7. Điền một từ thích họp vào mỗi chỗ trống trong đoạn 
văn sau. (2 điểm) 

Prague has a (1).of over one million people. It is not 

the biggest (2) . in Europe, but it is certainly one of the 

most beautiful cities. It lies on seven hills on the banks of (3) 

.River Vltava. Fifteen (4).cross the river. The most 

famous is Charles Bridge. The view of the castle from the river 
(5).very nice. 
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WRITTEN TEST 16 
(Unit 16 - 45 phút) 

I. Hãy điền few, a few, little hoặc a little vào mỗi chỗ trống 
sau. (2 điểm) 

1. He doesn't speak much English. Only.words. 

2. Have you got any money? - Yes, .Do you want to 

borrovv some? 

3. I enjoy my life here. I have.ữiends and we meet quite 

oíten. 

4. The cinema is almost empty. There are very.people. 

5. Hurry up! We've got.time. 

6. There are only.seats left on the flight. 

7. There is.butter in the íridge. Will that do? 

8. Would you like some more sugar? Yes, please, just. 

9. There is.rain in deserts. 

10. According to the weather íorecast it may be íoggy in the 

next.days. 

11. Chọn một đáp án thích hợp để hoàn thành mỗi câu sau. 
(1 điểm) 

1. This must be.restaurant in Bangkok. 

A. the worst B. worst 

c. the worse D. the more worse 

2. Do you think it.soon? 

A. rains B. is raíning 
c. has rain D. is going to rain 

3. - How oíten do you go to London? - . 

A. Once the vveek B. AU vveeks 
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c. Every week D. Each week one time 

4. -.for a walk? - What a good idea! 

A. What's about going B. How is it about going 

c. What you say we go D. Why don't we go 

5. It's dark in here. Please turn.the light. 

A. out B. off c. on D. over 

III. Tim một từ không cùng nhóm với các từ còn lại trong 
mối dòng. (I điểm) 

1. elephant, monkey, camel, python 

2. coal, water, oil , gas 

3. carpet, field, lawn, grass 

4. waste, rubbish, trash, bottles 

5. recycle, collect, save, polluted ' 

IV. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu. 
(2 điểm) 

1. Air (pollute).can make people unhealthy. 

2. The earth's climate are becoming (warm). 

3. What is the (high).of Mount Everest. 

4. Vietnam has a lot of (beauty).places. 

5. My name is Adam. I am from the USA. I am (America) 


V. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm) 

1. scarp/ plastic/ recycle/ waste/ We/ paper/ old/ metal/ and. 


2. burn/ should/ and/ the/ not/ cut/ We/ down/ trees/ forest. 
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3. air/ cars/ Poisonous/ from/ are/ the/ in/ big/ gases/ polluting/ 
cities. 


4. you/ a/ turn/ see/ dripping/ When/ faucet/ it/ off. 


5. Ieave/ trash/ Please/ it/ yoíir/ here! /in/ a/ trash/ don't/ Put/ 
can! 


VI. Chọn một từ cho sẵn để điên vào mỗi chỗ trống đánh sô' 
sau. (2 điểm) 

rice disappearing farmers danger Earth 
destroying rivers íorests wasting population 

SAVE THE EARTH! 

We are all slowly (1).the earth. The seas and 

rivers are too dirty to swim in. There is too much smoke in the 
air. It is unhealthy to live in many of the world's cities. We are 

cutting down the (2).There are now large areas of 

wasteland all over the world. As a result, (3). in 

Aírica cannot produce enough rice to eat. In some countries in 

Asia there is too little riee. Wild animals are (4). 

We must act novv before it is too late. Let's save the (5) 
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BÀI KIỂM TRA CUỐI NÁM (Số 1) 
Thời gian: 60 phút 


I. sấp xếp các từ sau thành 4 nhóm cùng loại. (I điểm) 

1. Russian 5. Chinesc 9. cool 13. England 17. raining 

2. tennis 6.jogging 10. China 14. Genriany 18. German 

3. soccer 7. Vietnam ll.vvindy 15. playing 19. aerobics 

4. English 8. shining 12. Russia 16. temperature 20.Vietnamese 

II. Chọn một đáp án thích họp để hoàn thành các câu sau 
(2 điểm) 

1. I don't vvant much sugar in my coffee. Just ., 

please. 

A. little B. few c. a few D. a little 

2. Don't be late.your music lesson. 

A. on B. for c. at D. to 

3. Michael is the.member of the team. 

A. younger B. more young 

c. youngest D. most young 

4. What part of the country are you.? 

A. of B. from c. by D. on 

5. My brother feels.again aíter his illness. 

A. strongly B. strong c. is strong D. strength 

6. What would you like to drink? -. 

A. Thank .you B. Tea, please c. Yes, please D. No, I don't 


7. Does it rain.in Brỉtain during the sumrper? 

A. every time B. always c. whole D. all the time 

8. - How do you.? - I'm hot. 
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A. taste B. feel c. see D. smell9. I 

don't go to work.Saturdays or Sundays. 

A. for B. on c. at D. until 

10. Let him.it himselí. 

A. do B. to do c. doing D. does 


III. Hãy hoàn thành các cáu sau, dùng một từ hoặc một 
cụm từ. (I điểm) 

1. The Nile River is.the Ảmazon River. It is the 

longest river in the world. 

2. Men are destroying the forest. Many kinds of rare animals 

are... 

3. - What are you going to do tonight? 


- I.a movie with my íriends. 

4. My sister likes . She swims, does aerobics 

and plays volleyball. 

5. - What's., Minh? 


-1 like fish and beef. 

IV. Tìm và sửa lỗi sai trong hội thoại dưới đây (tất cả có 10 
lỗi). (2 điểm) 

A: Would you like to read books in your spare time? 

B: Yes, of course. 

A: What is your favorite books? 

B: I see adventure stories. Are you? 

A: No, I am not. I like detective stories. 

B: Do you get any other hobbiẽs besides read? 

A: Yes, I like lot of things. But I not like to answer so many 
questions. 
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V. Điền some, any, many hoác much vào mỗi chỗ trống sau. 


(I điểm) 

1. How.langtiages can you speak? 

2. Are there.letters for me this morning? 

3. There isn't. coffee left. You should go out and 

buy. 

4. How.is an ice cream? 

5. Can I have.tea, please? 

6. There are .stars in the sky on clear summer 

nights. 


7. - Do the farmers produce.rice in this season? 

- Yes, they have a rich harvest. 

8. - How.are they all together? 

- Not very. Orily $ 5. 

VI. Dựa vào những từ và cụm từ sau viết thành càu hoàn 
chỉnh. (2 điểm) 

1. Smoke / factories / a cause / air pollution. 


2. There / be / fine days / winter / when / sun / shine. 


3. Lan / have / small ĩield / and / grow / vegetables / flowers. 


4. I / like / fried rice / glass / orange juice, please. 


5. villagers / like / go / íorest when / spring come. 


8-189 
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VII. Điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống sau. (1 điểm) 

Edinburgh is the Capital (1) . of Scotland. 

About half a million people (2).there. The City is very 

old and (3) . are a lot of interesting buildings. 

Thousands of tourists visit Edinburgh (4).year, 

especially in August when there is a íestival. There is a large 
castle on (5).hill above the City. 


BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM (Số 2) 

Thời gian: 60 phút 

I. Chọn một từ thích hợp để điền vào ô trống. (1 điểm) 

1 . 

heavy weight 

liot . A. summer B. depth c. temperature D. size 

2 . 

cow milk 

chicken . A. hence B. toasted c. eggs D. Soup 

3. 

soap dirty 

food . A. eat B. hungry c. meal D. dinner 

4. 

hand wrist 

foof . A. knee B. toe c. leg D. ankle 

5. 

jaz 2 music 

soccer . A. team B. íield c. match D. game 
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II. Cho dạng thích hợp của động từ trong ngoặc để hoàn 
thành cảu. (2 điểm) 

1. We must (take).an umbrella. It (rain). 

2. Where you (be).? 

- I'm upstairs. I (have).a bath. 

3.Sometimes I (get up).beíore the sun (rise). 

4. you (enjoy).yourselí or you (like).to leave now? 

5.1 (enjoy) .myselí very much. I want (stay) .to the 

end. 

III. Cho dạng thích hợp của tính từ trong ngoặc để hoàn 
thành càu. (I điểm) 

ỉ. The country is.the City, (quiet) 

2. Park House has got a .garden .Rose Cottage. 

(big) 

3. Tim has.íriends.Peter. (few) 

4. Phanxipang is.mountain in Vietnam. (high) 

5. Liens English paper is.of the group. (bad) 

6. Which is.river in Britain? (long) 

7. Jennifer is.of the two sisters. (old) 

8. Which color do you like.( good) 

9. Are the streets of Paris .the streets of New York? 

(clean). 

10. Nam is.pupil in our class. (íunny) 

/V. Hãy hoàn thành các câu sau theo cách họp lí. 
(I điểm) 

1. What about.? 

2. We don't like. 
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3. Out country. 

4. When spring cornes.ỉ feel. 

V. Điền một từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong 
các câu sau. (2 điểm) 

1. - How do., Mai? 

- I'm cold and I'm hungry. 

2. I.Let's go out for a drink. 

3. She eats a lot pf íYuit and does aerobics every day. These 

help her to stay. 

4. - How.homework do you have today? 

- A íot. 

.5.. We coliect empty bottles, waste paper, old plastic and 

6. When it's warm, my father . in the lake near my 

house. He sometimes catches a lot of fish. 

7.on the weekend? 

- 1'rri going camping with my classmates. 

8. PETRONAS Twin Towers in Malaysia.Sear Tower in 

USA. It's.building in the world. 

9. - .is your bag? 

- It's blue and yellovv. 

Vỉ. Sắp xếp các câu sau thành một hội thoại lôgíc. 
(1 điểm) 

ỉ. 1 anvgoing on a trip with two íriends of mine. 

2. Same to you. 

3. Thank you. I hope you enjoy the holidays, too. 
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4. Merry Christnms. 

5. Well, I hope you have a goođ timc. 

6. How are you going to spcnd the holiday? 

VII. Chọn một từ cho sẵn điên vào mỗi chỗ tròng sau. 
(2 điểm) 


A. eaters B. Ieast c. than l).coffee-drinking E. eggs 
G. lot H. drinkers I. eat J. inore K. English 


English people often like to have bacon and (1) . í OI 

breakíast but West Germans (2) .more eggs per person 

than the (3) . The people of West Germany are also the 

world's greatest beer (4). 

The Italians drink more wine (5).the French. The people 

of Sweden hold the vvorld record for (6) . But the Irish 

drink the most tea, even (7).than the British. 

The British spend a (8) .of time at the dentist's because 

they are the greatest svveet (9).in the world. The Chinese 

eatthe(lO).sugar. 


BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM (Số 3) 

Thời gian: 60 phút 

I. Tìm một từ có cách phát âm khác vói các tử kia ỏ ' phẩn 
gạch chán. (I điểm) 

l.A. thick B. this c. math D. thin 
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2. A. happy 

3. A.ịdea 

4. A. range 

5. A. warm 


B. hour c. height D. hotel 

B. routịne c. twịce D. kịte 

B. straịght c. receịve D. \veight 

B- walk c. wall D. wash 


II. Chọn một đáp án thích hợp để hoàn thành mỗi câu sau. 
(2 điểm) 

1. - I'm very tire. 


A. Also me. B. For me the same. 

B. c. Me too. D. I also. 

2. Everyone is having.at the picnic. 

A. good time B. the good time 

c. good times D. a good time 

3. The tea-pot is nearly empty. There is.tea left. 

A. little B. few c a little D. a few 

4. This apple tastes. 

A. svveetness B. sweetly c. sweety D. sweet 

5. When.dinner? 

A. have you B. do you have 
c. you have D. you having 

6. Susan is the.of the two girls. 

A. prettier B. prettiest c. pretty D. more pretty 

7. - Can I help you? 

- I'd like ten.of soda, please. 

A. Packets B. boxes c. bars D. cans 

8. What are you going to do.Sunday moming? 

A. in B. on c. on the D. in the 
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9.go svvimming this aítemoon. 

A. Why don't we B. What about 
c. Let's D. What's about 

10. Many Asian animals are.clanger. 

A. in B. on c. at D. of 

III. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các 
cáu sau. (2 điểm) 

1. Lan is the (small).of the three girls. 

2. Vietnam has lots of (beauty).beaches. 

3. Our school (child) . sometimes go (camp) . on 

the (week). 

4. Jane is the (young).of the two girls. 

5. (pollute).is a problem in many big (city).The 

air is much (dirty).than in the country. 

6. Mount Everest is very high. It is (high).mountain in 

the world. 

IV. Chia động từ trong những câu sau. (2 điểm) 

1. Ann usually (do).the shopping, but I (shop) . 

today as she isn't well. 

2. you (hear) .the wind? It (blow) . very strongly 

tonight. 

3. What your son (have).breakfast usually? 

- He usually (eat).a carrot and (drink).a glas‘ 

of cold water. 

4. The Nile (flow).into the Mediterrànean Sea. 

5. you (like).some more cake? - (thank)., I’m full. 
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V. Hoàn thành các câu sau theo cách hợp lí. (1 điểm) 

1. Let's. 

2. You shouldn't. 

3. How often. 

4. How long.. 

5.1 want. 


Vỉ. Ghép các câu hỏi ở cột A phù hợp với câu trả lời ở cột 
B. (1 điểm) 


A 

B 

1. What does he do? 

A. I'd like a glass of milk. 

2. How do rhe oranges taste? 

B. Just a few. 

3. What would you like? 

c. ĩm cold. 

4. How much does she want? 

D. I play video games. 

5. Are there any apples on the 
table? 

E. He is a farmer. 

6. Which sports do you play? 

F. We are going to visit Hue. 

7. What do you like doing in 
your free time? 

G. Half a kilo. 

8. What are you going to do 
this summer? 

H. That's a good idea. 

9. What’s matter vvith you? 

I. They are sweet. 

10. Why don't we go foi a walk? 

J.I skip, jog, and play 
table tennis. 


120 










VII. Chọn một cụm tù cho sẵn hên dưới dê điền vào mỗi 
chỗ trỏng. (1 điểm) 

The English summer is never hot, and the winter is not very 

cold. (1).arc cool. Cold winds blow in winter and there 

are cool winds in summer. There is (2).in England. 

Spring and summci' are beautiíul seasons, because (3) 

.brightly. The íields, meadovvs and íorests are green and 

there are (4).of all colors in the gardens. 

Autumn is (5).Jt is the season of harvest - the season 

of beautiíui apples. 

A. the sun often shines 

B. many beautiful flowers 

c. Spring and autumn 

D. Autumn and winter 

E. a nice season, too 

F. a lot of fielđs 

G. little snow and much rain 


BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 1) 
(Dành cho học sinh khá giỏi) 

Thời gian: 60 phút 

/. Hãy chọn thì thích hợp của động từ cho trước để hoàn 
thành những câu sau. (2 điểm) 
study, get, know, plan, have, vvatch, think, wơrk, eat, be 
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1- I . that man. He . one blue eye and one 

brown One. 

2. Angela . in a fast-food restaurant, but she never 

...any of her meals there. 

3. Mark.right novv. He.TV. 

4.you.of any plans for vacation? 

- Yes, I do. I.to go to New Orleans. 

5. My house.. not far from school. I always.to 

school on foot. 

II. Sắp xếp các câu sau thành một đoạn hội thoại hợp lí. (I 
điểm) 

1. There is a Thai restaurant downtown. The food is excellent. 
2.1 don't know. I have never eaten any. What's it like? 

3. Let’s go to a restaurant tonight. 

4. It’s delicious, but it can be very hot! 

5. Sounds good. ĩve never been to a Thai restaurant, so it is a 
new experience for me. 

6. That’s okay. I love really hot food. 

7. Okay. Where should we go? 

8. Do you Ịike Thai food? 

III. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành 
câu.ịl điểm) 

1. Their house is in the City centre. In the.there is a 

hospital, a park, and a museum. ( neighbor ) 

2. Jane comes from Australia, but her parents are . 

(Italy) 
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3. We should try to reduce. (poỉlute ) 

4. Of the three rooms, the.one is mine. (bìg) 

5.1 like drinking fruit juice, especially. Ợemon). 

IV. Chọn đáp án thích hợp nhất để hoàn thành các câu 
sau. (1 điểm) 

1. Would you like.? 

A. a fruit B. some íruits c. some fruit D. íruits 

2. While you're out, could you please buy a couple of.? 

A. soaps B. soap c. bar of soaps D. bars of soaps 

3.1 can't get into these trousers! I'm too. 

A. fat B. thick c. skinny D. large 

4. Mount. Everest is . highest peak of 

.Himalayas. 

A. A ... the ... 0 B. 0 ... a ... the 

c. 0 ...the ... the D. The .... the ... the 

5. The tea-port is nearly empty; there is.tea left. 

A. little B. a little c. few D. a few 

V. Dựa vào các từ gợi ý viết thành càu hoàn chỉnh. 
(2 điểm) 

1. What / go / do / this vacation? 


2. When / not / need / light / off. 


3. Queensland / second largest State / Australia. 


123 
















4. Mekong River / Tibct / flow / Bien Dong. 


5.1/ not / feel like / breakíast / this morning. 


VI. Những từ in nghiêng trong đoạn văn sau không được 
sử dụng đúng dạng. Hãy cho dạng đúng của những từ đó và 
viết vào chỗ trống cho sản. (2 điểm) 

Every momirig H iiile I get ưp I have . 

a bathe before getting dressing. 

Sometimes I have a douse instead. But if 
I get up lately I just have the time for a 

wash. I like washing my hairs everyday . 

as well. Washing ữequently and keep .:.... 

clean is One of the pleasơnl of aỉive. 


VII. Đọc đoạn văn sau, chọn một từ thích hợp điền vào chô 
trống. (2 điểm) 


A. different 

F. Britain 

K.largest 

B. large 

c. month 

L. language 

•c. and 

H. Australia 

M. far 

D. seasons 

I. world 

N. country 

E. When 

J. weather 

0. usually 
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If you look at the map of the (1).you wiil see that 

Australia is the fifth continent. It is the smallest continenl and 

the (2) . island on the map. Australia is also an 

English-speaking ( 3 ) .Australia is very far from Brìtain 

and it has a (4).climate, the hottest summer (5). 

in this coưntry is ianuary, and the coldest winter month is June. 
It is cold in the South of Australia (6).hot in the north. 

New Zealand is not (7).from Australia, but it is very 

far ữom Britain. (8) . it is the middle of the night in (9) 

. it is the middle of the next day in New Zealand. The 

(10).in New Zealand are also different to what they are in 

Britain. 


BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 2) 
(Dành cho học sinh khá giỏi) 

Thời gian: 60 phút 


I. Hãy tìm một từ khác vói những từ kia ở phần gạch chân. 
(1 điểm) 

1. A. wind ow B. flow c. h ow D. show 


2. A. hungrỵ B. thirstỵ 

3. A. mouth B. \veather 


c. finallỵ D. recỵcle 
c. thick D. throw 


4. A. language 

5. A. ground 


B. engineer c. sausage D. jogging 

B. should c. about D. mountain 


II. Hãy tìm thì thích họp của động từ trong ngoặc để hoàn 
thành những càu sau. (2 điểm) 

1. Now Kate (stand).at the corner. She (wait)....for the bus. 
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soon. What (be) 


2. Summer vacation (come) . 

.your plan? 

- First I (go).to Holland. 

- Why?, 

- I want (see).the tulip, of course. 

- Oh, yes. How wonderful. What (do).after that? 

- Well, then I (fly). 

3. What's there (eat).? 

- Only a packet of biscuits. You (like).some? 

- Yes, please. 

III. Hãy tỉm từ trái nghĩa với từ gốc ở bên trái. (I điểm) 

1. HIGH: tall, thick, thin, low. 

2. LIVE: die, work, stay, leave. 

3. NEVER: sometimes, twice, always, once. 

4. LIKE: love, hate, want, need. 

5. STRONG: nice, heavy, light, weak. 

IV. Điền một từ (cụm từ) thích hợp vào mỗi chỗ trống để 
hoàn thành các câu sau. (1 điểm). 

1. Hanoi, the Capital city of Vietnam,.of 6 million. 

2. -.going to Huong Pagoda on our vacation? 

- That s a good idea. 

3.cool, my brother plays badminton. 

4. My grandparents raise ten covvs. They.a lot of milk. 

6. * . are two cakes and two ice-creams? 

- 5,000 đ. 
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V. Điên một giói từ thích hợp vào mỗi chỗ trổng. 

1. - What's.breakfast? 

- Bread and butter. 

2.1 don't think it's much cheaper to go.bus. 

3. Please listen.what I'm saying. 

4. Aren't the children.bed yet? 

5. - Have you got a pen.you? 

- No, I havent. 

6. - They are visiting us next week. 

- How long. 

7.1'd like coffee.any sugar, please. 

8. It can be very cold.night.the desert. 

9. Mauritius is my favorite place.earth. 

Vĩ. Dựa vào các từ gợi ỷ viết thành câu hoàn chỉnh. 
(2 điểm) 

1. When / nice / family / spend / vveekend / grandparents / 
farm. 


2. should / do / some moming exercises. / It / be good / your 
health. 


3. Jessica / usually / sports / free time / sometimes / camp / 
classmates. 


4. Which / bigger / Mexico City / London? 

5. Trash / pollute / land / rivers / oceans. 


127 



















VII. Chọn đáp án thích hợp nhất để hoàn thành đoạn văn 
sau.(2 điểm) 

Dear Jane, 

Would you (1) . to be my pen-friend? ĩm 14 years 

(2).and 1.30 meters (3)., with red hair and blue 

eyes. I (4) . in Edinburgh with my parents and two (5) 

.sisters. 

I'm a secondary school student. I go to school every day (6) 
.9 a.m. 3.30 p.m. First, we have lessons. Then we 


have lunch-break fốr one and (7).hours. After this we (8) 

.have more lessons (9).games. 

I hope you will write to me (10).about yourself. 


Yours sincereỉy, 


1. A. like B. want c. get D. need 

2. A. age B. of ages c. old D. time 

3. a.tall B. high c. big D. long 

4. A. stay B. live c. am living D. staying 

5. A. older B. elder c. the oldest D. the eldest 

6. A. at... at B. at.... to 

c. bẹtween .... at D. from .... to 

7. A. half a B. half an c. a half D. half 

8. A. mostly B. either c. both D. some time 

9. A. with B. or c. and D. after 


10. A. and tell B. and telling c. to telling D. tell 
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BÀI KIỂM TRA CUỐI NẢM NÂNG CAO (Số 3' 

(Dành cho học sinh khá giỏi) 

Thời gian: 60 phút 

I. Hãy dùng thì thích hợp của động từ trong ngoặc để hoàn 
thành doạn văn sau. (2 điểm) 

It is 7. 30 a.m and the Browns (be) 1 .in their kitchen. 

Mrs. Brown (sit) 2 . at the bieakfast table. She (read) 3 

.the morning paper. Mr. Brown (pour) 4.a cup of 

coffee. He ( drink) 5 -.two cups of coffee every moming 

beíore he (go) 6.to work. There is a cartoon on TV, but 

the children are not watching it. They (play) 7.with the 

toys. They usually (watch) 8.cartoons in the moming, 

but this moming they (not, pay) 9. any attention to the 

TV. Of course, Mr. and Mrs. Brown are not watching TV either. 
They (not, like) 10.. watching cartoorỊS. 

II. Sắp xếp các từ sau đày theo 2 nhóm: đổ ăn và đồ uống. 
(1 điểm) 


apple juice 

lemonade 

boiled egg 

fish 

Soup 

beef 

bread 

iced coffee 

water 

beer 

orange juiee 

meat 

soda 

tea 

chicken 

milk 

noodles 

íried rice 

coke 

sausage 


III. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc. (I điểm) 

1. Would you like to go.with me this afternoon? (fisli) 


9-189 
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2. Do you know what her.is? ( nation) 

3. Driving fast on the road is very.( danger ) 


4. What is the.of the Nile River. (long) 

5. Jane.helps her mother with housework. ( usual) 

IV. Đọc đoạn ván sau, nếu tìm thấy lỗi sai ở dòng nào, gạch 
chân và viết từ đúng vào chỗ trống bên phải dòng đó. (I điểm) 


THE WEATHER 

We're having any very hard winter. 1. 
Today it makes cold and there's a lot of 2. 
wind. You expect bad climate in the 3 

winter. You feel cold when you go out. 4 

Even so I really would love winter weather. 


V. Viết lại các cứu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho 
nghĩa của câu không thay đổi. (2 điểm) 

1. What is the height of that building? 

How ... . 

2. What about going for a swim? It's very hot today. 

Why... . . 

3. Coffee is her favorite drink. 

She .. 

4. Can I help you? 

What .... 

5. Minh walks to school every day. 

Minhgoes .. 
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VI. Điên một giới từ thích họp vào mỗi chỗ trống. 
(2 điểm) 

I am going to the Mediterranean (1) . rny holidays 

next week. I usually go to stay (2) . my grandfather (3) 

. the country. He is a wonderful old man and always 

looks cheeríul. But I'd love to be (4). my íriends. Oh, I 

am going to Mallorca (5).Jane and Elizabeth. Elizabeth 

has never been there beíore. She is longing (6).lying (7) 

.*he beach all day. (8) . course, the weather is 

better than (9) .England. They say it is very hot there 

(10). the moment. I hope it is fine when we arrive there. 

VII. Chọn câu thích họp để điền vào chỗ trống. (I điểm) 

THE WEATHER 

(1) . beíòre we begin doing something we want to 

know what kind of weather it is going to be. 

Why do we speak about the weather so often?(2).We 

want sunny weather when we go for a walk in the country. And 
on a rainy day we stay at home. We read books, watch TV or do 
other things. 

(3).It is difficult to swim when the wind blows. And 

the win can change good vveather into bad. The sun will stop 
shining, rain may come. 

And is there anything that we can do and must do in any 

weather? (4).As English people say "rain or shine" we 

must go to school. (5). 

A. We can't answer the question. 

B. The answer is not difficult. 
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c. Windy weather is gooD. 

D. School is good in any weather, isn't it? 
ỉi We speak about the weather almost every day. 

F. Yes, there is. 

G. When we are at the seaside, windy vveather is not pleasure. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 


WRITTEN TEST 1 
(Unit 1) 

I. 2đ (Mỗi từ đúng 2/10đ) 

1. am-is 5. are 

2. are 6. Is 

3. are - am 7. are 

4. is 8. am 

II. 2đ (Mỗi từ đúng 2/10đ) 

1. twelve 6. Classmate 

2. evening 7. hello 

3. thanks 8. greeting 

4. children 9. night 

5. fifteen 10. number 

III. lđ (Mỗi câu đúng l/10đ) 

1. eight 6. fifteen 

2. six 7. thirteen 

3. sixteen 8. three 

4. eighteen 9. tvventy 

5. seventeen 10. eleven 

IV. 2đ (Mỗi câu đúng 2/1 Ođ) 

Duyên: Goocl moming, Mr. Cuong. 

Mr. Cuong: Hi, children. How qỵe_ you, Duyen? 
Duyên: I am fine, thank ỵou. And vou l 
Mr. Cuong: Fine, thanks . 

Duyen: Mr. Cuong, rlìis is Nhung. 

Mr. Cuong: Oh, ììeììo , Nhung. How ọỊd are you? 
Nhung: I’m twelve years old. 
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Mr. Cuong: Bye, children. 

Duyen and Nhung: Goodbye, Mr. Cuong. 

V. lđ (Mỗi câu ghép đúng 2/10đ). 

1. D. (Good night). 

2. B. (Hovv are you today?). 

3. E. (My name is John). 

4. A. (1’m five years old). 

5. D. (Fine, thanks). 

VI. lđ (Mỗi câu chọn đúng 2/10đ) 

1. thank 

2. are you 

3. fifteen 

4. is 

5. I m 

VII. lđ (Mỗi câu đúng lđ) 

1.1 am Lan and this is Mr. Hung. 

2. How old are you, Lien? 

3. Good evening, Miss Giang. How are you? 

4. My name is Van. And you? 

5.1 am seventeen years oíd. 


WRITTEN TEST 2 
(Unit 2) 

I. lđ (Mỗi từ đúng 2/1 Ođ) 

1. D. door 
2 c. come 

3. A. eraser 

4. B. City 

5. A. waste 
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II. lđ (Mỗi câu đúng 2/10 d) 

1. What is this? 

2. How old are you? 

3. Where do you li ve? 

4. How do you spell your name? 

5. What is your name? 


III. 

lđ 


1 . 

c. 

Good moming. Is your name Hoa? 

2. 

G. 

Yes. ĩm Hoa. 

3. 

D. 

How old are you, Hoa? 

4. 

A. 

I'm sixteen years old. 

5. 

F. 

And vvhere do you li ve? 

6. 

I. 

I live in Ha Long City. 

7. 

H. 

How do you spell Ha Long? 

8. 

B. 

H-A L-Ó-N-G. 

9. 

E. 

Good, thank you. 


IV. 2đ (Mỗi câu phất hiện được lỗi sai và chữa lại đúng được 
4/10đ. Nếu phát hiện lỗi sai nhưng chữa sai được 2/1 Ođ) 

1. B —» an 

2. A do 

3. c -> your 

4. A —» in 

5. A -» am 

V. 2đ (Mỗi câu sắp xếp đúng 4/1 Ođ) 

1. What is your name and where do you live? 

2. Close your book and stand up. 

3. Is this your or my school bag? 

4. We li ve in a house oii Nguyên Du Street. 

5. What is this and how do you spell it? 

VI. 2đ (Mỗi từ điền đúng 2/1 Ođ) 
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1. your - you - it 

2. you -1 

3. your - my 


4. It 

5.1 - my 


VII. lđ (Mỗi câu dịch đúng 2/10đ) 

1. We Iive in a house in Ho Chi Minh City. 

2. What is that? - It is a board. 

3. How do you spell your name, Phong? 

4. Is that your teacher? 

5.1’m a student and this is my classroom. 


WRITTEN TEST 3 
(Unit 3) 


I. 2đ (Mỗi từ điền đúng 2/1 Ođ) 

1. an - a - a 


2. an 

5. an - a 

3. a 

6. a 

4. a 

7.a 

II. 2đ (Mỗi câu đúng 4/1 Ođ) 

1. T 

4. F 

2. F 

3. T 

5.T 


III. lđ (Mỗi câu ghép đúng 2/10đ) 

1. B (What are those? - They are stereos.) 

2. D (How many desks are there in your classroom? 

- The re are fifteen.) 

3. E (Who is that? - That's my teacher.) 

4. A (What does your mother do? - She is a teacher.) 

5. c (Where are your children? - They're in the yard.) 


IV. 2đ (Mỗi câu hỏi đúng 4/10đ) 
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1. Who is that? 

2. How old is she? 

3. What does she do? 

4. Is your mother a nursc, too' 7 

5. How many people are Ihere in your íamily? 

V. 2đ (Mỗi câu chuyển sang số nhiều đúng 4/1 Ođ) 

1. These are coaches. 

2. Are there two bookshclvcs in his room? 

3. Are those your teachers? 

4. There are thirty-seven people in our yard. 

5. We are engineers. 

VI. lđ (Mỗi câu chọn đúng 2/10đ) 

1 . c (benches) 4. A (Where) 

2. C(their) 5. B (at) 

3. B(does) 


VVRITTEN TEST 4 
(Unit 4) 

I. 2đ (Mỗi động từ chia đúng 2/10đ) 

1. gets — washes 5. brushes 

2. is 6. are 

3. has 7. goes 

4. am — are you 8. Is your room 


II. 2đ (Mỗi câu trả lời đúng 4/10đ) 

1. He is in grade ten/10. 

2. It is big. 

3. His school/ It is in the City. 

4. His school / It has forty classrooms. 

5. He goes to school at seven o’clock. 
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III. 2đ (Mỗi từ điền đúng 2/1 Ođ) 

1. class 5. have 

2. on—floor 6. It — big 

3. gets 7. many 

4. time 8. his / her 

IV. lđ (Mỗi câu đúng 2/1 Ođ) 

1. My sister gets dressed and brushes her teeth at six o’clock. 

2. Are you in grade six or grade seven? 

3. What time do you and your family have breakíast? 

4. Minh’s school has three íloors and his/her classroom is on the 
third floor. 

5. Our school is small and it is in the country. 

V. lđ (Mỗi câu đúng 2/1 Ođ) 

1. A. How many students are there in Thu’s class? 

2. B. My school is a big school. 

3. B. Hue’s house has five rooms. 

4. A. Their classroom is on the second íloor. 

5. B. Is your school in the City? — No, it isn’t. 

VI. 2đ (Mỗi câu viết lại đúng 4/10đ) 

1. Are there thirty-six classrooms in your school? 

2. Mrs. Giang is Hoa's mother. 

3. This is a small house. 

4. Her famịly Itas/ive people. 

5. Mr. Kien is Quan’sfather. 


BÀI KIẾM TRA GIỮA HỌC KÌ I (Số X) 
Thời gian: 60 phút 

I. 2đ (Mỗi từ đúng 2/10đ) 

1. does 5. do 
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2. are 

3. Is 

4. does — is 


6 . 


- are 


7. are 

8. are — 

II. 2đ (Mỗi câu đúng 2/1 Ođ) 

1 A. am 6 A. me 

2 B. seventeen 7 B. he’s 

3 A. grade 8 A. too 

4 c. live 9 B. brother 

5 c. are 10 c.an 

III. lđ (Mỗi từ đúng l/10đ) 

1. erasers 6. nurses 

2. people 7. clocks 

3. couches 8. stools 

4. stereos 9. bookshelves 

5. engineers 10. countries 

IV. lđ (Mỗi câu chữa lại đúng 2/10đ. Phát hiện được lỗi sai nhưng 
chữa sai 1/1 Ođ) 

1. isn’t 1 1cloesnt 

2. there are 2/ are there 

3. are 3/ do 

4. you 4/ your 

5. year 5 /years 

V. lđ (Mỗi câu đúng 2/1 Ođ) 

1. How are ỵou today? 

2. Is this vour classroom? 

3. No, ứ isn't . 

4. Are there many students in your class? 

5. Who are ỵoỵr teachers? 
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VI. lđ (Mỗi câu đúng 2/lOđ) 

1. three 4. teeth 

2. íather 5. it’s 

3. íloor 

VII. lđ (Mỗi câu ghép đúng 2/I0đ) 

1. B. (Whick grade is Quan in? - He's in grade five.) 

2. E. (Where’s your scliool? - It's on Pliam Van Dong Street.) 

3. D. (What does your brother do? - He is a teacher.) 

4. c. (What's that? - It is an armchair.) 

5. A. (Who is that? - That's my sister.) 

VIII. ld (Mỗi câu đúng 2/10đ) 

1. How many teachers does your school have? 

2. Lien gets dressed and brushes her teeth. 

3. Our classroom is on the first fỉoor. 

4. There are six rooms in Minh’s house. 

5. Miss Nga is a teacher and she’s twenty-four years old. 
hoặc: Miss Nga is twenty-four years old and she’s a teacher. 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (Số 2) 

Thời gian: 60 phút 

I. 2đ (Mỗi từ điền đúng 2/I0đ) 


1. old 

6. has 

2. grade 

7. There 

3. are 

8. hundred 

4. girls 

9. a 

5. not 

10. too 


II. lđ (Mỗi câu viết sang phủ định hoặc câu hỏi được 1/1 Ođ) 

1, - We don’t have breakíast at six thirty. 

- Do you have breakíast at six thirty? 

2. - I’m not fourteen years old. 
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- Are you íourteen years old? 

3. - These aren’t televisions. 

- Are these televisions? 

4. - My brother doesn’t go to school at seven o’clock. 

- Does your brother go to school at seven o’clock? 

5. - Phong’s school doesn’t have five íloors. 

-Does Phong’s school have five íloors? 


III. lđ (Mỗi câu đúng 2/10đ) 

1. big 

2. new 

3. country 

IV. lđ (Mỗi từ đúng 1/1 Ođ) 

1. He — his 

2. We — our 

3. your — She 


4. brother 

5. girl 


4. They 

5. Their 
6.1 — my 


V. lđ 

1/_c_ 

2/_F_ 

3/_D_ 

4/_A_ 

5/_E_ 

6/_G_ 

7/_B_ 


What time is it, Lien? 

It’s seven thirteen. 

Are we late for school? 

No, we aren’t. Do you get up late this 
moming? 

Yes, I do. 

What time do you get up? 

I get up at seven o’clock. 


VI. 2đ (Mỗi câu chọn đúng 2/1 Ođ) 

1. there 6. has 

2. don’t 7. are 

3. second 8. does 

4. a 9. on 

5. his 10. smal! house 
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VII. lđ (Môi cụm từ ghép đúng l/10đ) 


1. c. (Sit down) 

2. G. (Open your book) 

3. E. (Spell your name) 

4. H. (Lỉve in a liouse) 

5. B. (ỉỉave breakfast) 


6.1. (Get dressed) 

7. K. (Bruslì your teeth) 

8. A (Wash yourýace) 

9. F (Goto scìiool) 

10. D. (Give me the book) 


VIII. Iđ (Mỗi câu chuyển sang số nhiều đúng 2/1 Ođ) 

1. Are there two benches in their room? 

2. Those are armchairs. 

3. They have three children. 

4. There aren’t five bookshelves in our room. 

5. We are in class 3A. 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NÂNG CAO(SỐ 1) 
(Dành cho học sinh khá và giồi) 

Thời gian: 60 phút 

I. 2đ (Mỗi động từ đúng 2/1 Ođ) 

1. doesn’t live - lives 5. Do your parents go 

2. has - are 6. vvashes 

3. does your son get up 7.don’t have 

4. am - is 

II. Iđ (Mỗi từ đúng 2/1 Ođ) 

1 B. tgứcher 

2 c. r/iank 

3 A. mỵ 

4 D. wash 

5 A. tịme 

III. lđ (Mỗi giới từ đúng l/10đ) 

l.for 5. at 
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2. at 

3. in - 

4. on 


6. wiih 

on 7. in - at 

5. on / in 

IV. lđ (Mỗi câu đúng 2/10đ) 

1. B. small 

2. A. on the 2 nd floor 

3. c. 26 girls 

4. c. does some moming exercise 

5. c. goes to school 

V. lđ (Mỗi từ đúng 2/10đ) 

1. teeth 

2. dressed 

3. children 

VI. 2đ (Mỗi câu đúng 2/10đ) 

1. an-a 5.0 

2. the 6. an - the 

3 the 7. 0 

4. a 

VII. lđ (Mỗi câu hỏi đúng 2/10đ) 

1. What is your telephone number? 

2. What time/When do you get up? 

3. How many classrooms does her school have? 

4. How is your school? 

5. Where does Mrs. Nhung live? 

VIII. lđ (Mỗi câu viết đúng 2/10đ) 

1. My brother Iives ỉn a smali house in Ho Chi Minh City. 

2. Our school is large but their school is small. 

3. There are three pictures on the vvall of Tan’s room. 

4. Mr. Hung is a doctor and he is thirty years old. 

5. Hoa has breakíast and goes to school at seven o’clock 


4. cities 

5. engineer 
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BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NÂNG CAO (Số 2) 
(Dành cho học sinh khá và giỏi) 

Thời gian: 60 phút 

I. 2đ (Mỗi từ điền đúng 2/10đ) 

1. four 6. old 

2. parents’ 7. chairs 

3. kitchen 8. near 

4. but 9. color 

5. door 10. íamily 

II. lđ (Mỗi câu viết lại đúng 2/10đ) 

1. She is in her room. 

2. These are wifldows, 

3. My bother gets dressed and washes hisỷace at six o'clock. 

4. They take their children to the park on sunday. 

5.1 have two bookshelves in my room. 

III. 2đ (Mỗi câu đúng 2/10đ) 

1. Where are 6. What color are 

2. What time is 7. Why is 

3. How is 8. Where is 

4. Where is 9. How many rooms.are 

5. Hovv old is 10. Who is 

IV. lđ ( Mỗi câu đúng 2/1 Ođ) 

1. Do you know where there is a bus-stop? 

2. My school has three íloors and our classroom is on the first 
floor. 

3. How many people are there in Linh’s íamily? 

4. My ữiend doesn’t live with his family in Hanoi. 

5. Hoa gets dressed and brushes her teeth at six o’clock. 
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V. Iđ (Mỗi câu trả lời đúng 2/l()đ) 

1. He is twenty - eight/ 23 (Ví.-ars old). 

2. His íamily has four/ 4 people. 

3. She is a student. 

4. He gets up at five/ 5 o’clock. 

5. He does some moming exercise. 

VI. Iđ (Mỗi câu viết đúng 2/10đ. Câu viết đúng ngữ pháp, từ vựng 
phù hợp, đúng chính tả.) 

Cáu viết mẫu. 

1. There is an eraser on the tabỉe. 

2. Come in and sít down. 

3. What time does he get up every morning? 

4. Our classroom is on the second floor. 

5. Are there five peopỉe in your family? 

VII. lđ (Mỗi câu đúng 2/10đ) 

1. B. How many rooms are there in her house? 

2. c. Mr. Hoang brushes his teeth at six o’clock. 

3. A. What does your father do? 

4. c. What’re those? — They’re books. 

5. B. Nam doesn’t have breakíast at six thirty. 

VIII. lđ (Mỗi câu viết lại đúng 2/10đ) 

1. There is a small garden in OUI' school. 

2. That is Tam’s school bag. 

3. Mrs. Thuy is Trang’s mother. 

4. My house doesn’t have three televisions. 

5. How old is this building? 


10- 189 
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WRITTEN TEST 5 
(Unit 5) 


I. 2đ (Mỗi từ điền đứng 2/10đ) 

1. classes 6. housework 

2: timetable 7. after 

3. shovver 8. quarter 

4. home 9. girls 

5. music 10. days 

II. 2đ (Mỗi câu chọn đúng 4/10đ) 

1. D. doesn’t have 4. c. a big breakíast 

2. A. a quarter past seven 5. A. to music 

3. B. No, thev don’t 

III. lđ 

1/_p.__ - What time is ừ, pỉ nong? 

2/ H_ - ft's seven fifteen. 

3 / B - Are we late for school? 

4/_G_ - No, we arerít. We start classes at half past 

5/_F__ seven. 

6/-c- - Do we have geography today? 

7/ -A- - No, we don't. We have it on Wednesday. 

8/-p,- - So what do we have today? 

- We have math, Uterature and history. 

IV. 2đ (Mỗi từ điền đúng 2/10đ) 

l.is 6. a 

2. from 7. does 

3. at 8. evening 

4. finishes 9, reads 

5. home 10. past 
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V. lđ (Mỗi câu ghép đúng 2/íOđ) 

1. D (- When do yơu luive English? 

- We have it 011 Tttesday, Thursday and Fridcty.) 

2. c ( - What time do you lưivc classes? 

- Two o'clock in the uỊternoon.) 

3. A ( - What do you do ưfter scliool? 

-1 play games.) 

4. E (- Do yau play volleyball aỷter scìiool? 

- No, we don't.) 

5. B (- Does yoitr brotlier go to school ơn Saturday? 

- Yes, he does.) 

VI. 2đ 

BÀI VIẾT MẪU 

Nam is 16 years old and hc is a student. He goes to school from 
Monday to Friday. Every day he starts classes at 7 o’clock and 
finishes them at half past eleven. He likes English very much and 
has it on Monday, Wednesday and Thursday. He doesn’t have 
classes on Saturday and Sunday. On these days he stays at home. 
He does the housework, watches TV and/or listens to music. 


WRITTEN TEST 6 
(Unit 6) 

I. 2đ (Mồi câu trả lời đúng 4/10đ) 

1. She is a nurse. 

2. Her house/It has five rooms. 

3. Ít is small. 

4. The flowers/ They are to the right of the house. 

5. There is a well. 
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II. lđ (Mỗi câu chọn đúng 2/10đ) 

1. is there 4. in íront of 

2. next to 5. is 

3. and 

III. lđ (Mỗi từ đúng 2/10đ) 

1. in front of 

2. right 

3. small 

IV. 2đ (Mỗi câu đúng 4/10đ) 

1. Where is your Ịiouse, Vieũ 

2. What is there on your Street? 

3. Is your house near the bookstorel 

4. What is to the left ofyour housel 

5. And what is to the right o/your housel 

V. lđ (Phát hiện lỗi sai chữa lại đúng 2/10đ. Phát hiện được lỗi 
sai, những chữa lại sai l/10đ) 

1 ■ beewten —» l/between 

2. oposite —> 2/ opposite 

3. musuem —» 3/museum 

4. nieghboorhod —> 4/ neighborhood/ neighbourhood 

5. biheind -> 5/ behind 

VI. lđ (Mỗi câu sắp xếp đúng 2/1 Ođ) 

1. Mrs. Nguyet lives in a house near a lake. 

2. There is a big yard in front of our school. 

3. Are there many flowers to the right of the museum? 

4. What is there next to the photocopy store? 

5. My father works in a hospital in the city centre. 

VII. 2đ (Mỗi câu viết lại đúng 4/10đ) 

1. The photocopy store is to tlìe left of the bookstore. 


4. íinishes 

5. country 
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2. The stadium is in íront tìíthe museum. 

3. Hue’s house isnì far írnm a river. 

4. Minh is my broihcr. 

5. Tliere is a small \ard in our sclìool. 


WRITTEN TEST 7 
(Unit 7) 

I. 2đ (Mỗi động từ chia đúng 2/10đ) 

1. goes — walks 4. Do you live *— Is it 

2. Are there 5. aren’t 

3. doesn’t travel — travels 6. don’t live — iive 

II. 2đ (Mỗi từ điền đúng 2/10đ) 

1. an - a - the 

2. any 

3. a - the 

III. 2đ (Mỗi từ đúng 2/1 Ođ) 

1. teaches 

2. work 

3. because 

4. near 

5. classes 

IV. lđ (Mỗi cầu hỏi đúng 2/10đ) 

1. What is there behind her house? 

2. How does your mother travel to work? 

3. Where do you li ve? 

4. What time/ When does Mrs. Lien’s class end? 

5. How many banks does your Street have? 

V. 2d (Mỗi câu đúng 4/1 Ođ) 

1 . c. We travel to vvork by car. 


6. íinish 

7. goes 

8. home 

9. watches 

10. bed 


4. an 

5. any 

6. the - a 
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2. B. How does Mr. Hoang go to Hanoi? 

3. c. There aren’t any trees behind our school. 

4. A. My sister ridẹs to work. 

5. c. Docs Mrs. Huong vvalk home? — No, she doesn’t. 

VI. 2đ (Mỗi Câu đúng 4/10đ) 

1. Minh lives with his/her brother in an apartment in town. 

2. Mrs. Lan and her children travel to London by plane. 

3. Are there any flowers in your school’s yard? 

4. He doesn’t ride home but he goes by taxi. 

5. My sister has a bike and she cycles to work every day. 


WRITTEN TEST 8 
(Lnit 8) 


I. 2d (Mỗi động từ chia đúng 2/1 Ođ) 
l.isriding 5. are sitting 

2. Are you vvaiting 6. are the íarmers doing - are unloading 

3. am playing — is watching 7. is he flying 

4. isn’t traveling —: is driving 8. am eating 


II. 2đ (Mỗi từ điền đúng 2/10đ) 

1. mustn’t — must 4. can / can’t 

2. cán’t 5. mustn’t—must 

3. can 6.can 

7-Can’t see - can meet / can see - can’t meet 


III. 2đ (Mỗi câu hỏi và trả lời đúng 2/1 Ođ) 

1. What time is it now? 

- It is a quarter past seven /7.15. 

2. How old is your teacher? 

- Hc is twenty-six / 26 (years old). 

3. What is there on the blackboard? 




- There are English worcis (on the blackboarđ). 

4. Is Mr. Cuong spcaking Vietnamesc to you? 

- No, he isn’t. (Hc is speaking English to us). 

5 . What is Phuong doing 1I0W? 

6. She/He is WI iting the new words on the blackboard. 

IV. lđ (Mỗi câu đúng 2/10đ) 

1. policeman 

2. dangerous 

3. careíul 

V. lđ (Mỗi từ đúng 2/10đ) 

1. something 

2. ride 

3. soccer 

VI. lđ (Mỗi giới từ đúng 1/1 Ođ) 

1. with 

2. at - on - into 

3. for 

4. with 

VII. lđ (Mỗi câu chọn đúng 2/10đ) 

1. A. go 4. B. by 

2. c. are playing 5. A. writing 

3. D. must not 


5. about 

6. at 

7. in - over 


4. are 

5. No fire 


4. arriving 

5. íanner 


BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (Số X) 
Thời gian: 60 phút 

I. 2đ (Mỗi từ điền đúng 2/1 Ođ) 

1. eating 6. travels 

2. stop 7. live 
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3. playing 

4. brushes 

5. listening 


8. wash 

9. works 

10. writing 


II. lđ (Mỗi từ đúng 2/10đ) 

1. short 4. new 

2. start 5. quiet 

3. right 


III. 2đ (Mỗi câu đúng 2/1 Ođ) 

L. T 6. T 

2. F 7. F 

3. F 8. F 

4. T 9. T 

5. F 10. F 


IV. lđ (mỗi từ đúng l/10đ) 

1. an-the 5..a - the 

2 . 0 6 . 0 

3. a 7. an - a 

4. the 


V. 2đ (Mỗi câu đúng 2/1 Ođ) 


1. aren’t 

2. has 

3. is unloading 

4. must 

5. front 


6. do 

7. benches 

8. doesn’t 

9. an 

10. on 


VI. lđ (Mỗi câu đúng 2/1 Ođ) 

1. Where do yoư lỉve? 

2. And do you teach Engỉish at a school in the City? 

3. How do yoit traveì to work? 

4. What time does your schoọl stơrt? 

5. Where are you going now? 
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VII. lđ (Mỗi câu đúng 2/10đ) 

1. Mrs. Vien is taking the vegetables to the market. 

2. Hovv many teachers are there in your school? 

3. This sign says “No Parking” so we mustn’t park here. 

4. We walk home and have luch at twelve o’clock. 

5. Trang lives with her sister in the city / in the city with her 
sister. 


BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (Số 2) 
Thời gian: 60 phút 

I. 2đ (Mỗi động từ chia đúng 2/1 Ođ) 

1. are you vvaiting - am waịting 

2. gets - brushes 

3. doesn’t live - lives 

4. do your children go 

5. is - is listening 

6. are playing 

II. lđ (Mỗi từ đúng 2/10đ) 


1. B. mnsic 

2. A. plane 

4. c. wa/Ti 

3. D. noỊsy 

5. A. /ỉour 

III. 2đ (Mỗi từ điền đúng 2/10đ) 

1. years 

6. has 

2. grade 

7. quarter 

3. on 

8. from 

4. pỉay 

9. home 

5. there 

10. is 


IV. lđ (Mỗi câu hỏi đúng 2/1 Ođ) 
1. Which class are you in? 
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2. What time / When does your brother get up? 

3. How are they traveling to work? 

4. What is there near your house? 

5. Where does Mr. Hoang work? 


V. lđ (Mỗi từ đúng l/10đ) 

1. Which 

2. grade 

3. about 

4. class 

5. classroom 


6. third 

7. small 

8. many 

9. have 

10. forty-six 


VI. lđ (Mỗi đáp án đúng 2/10đ) 

1. c. any 4. D. she doesn’t 

2. B. are watching 5. c. are there 

3. A. How 


VII. lđ (Mỗi cãu viết lại đúng 2/10đ) 

1. There are forty-two classrooms in our schooỉ. 

2. Bi and Fifi travel to Ha Noi by plane. 

3. My house is to the right ofthe bakery. 

4. Mr. Minh is Trung'sfather. 

5. Trang is going to scliool by bike. 

VIII. lđ (Mỗi câu dịch đúng 2/10đ) 

1. When we cross the road, we must be careful. 

2. How many bookshelves are there in Hoa’s room? 

3. My sister is reading (books) in her room. 

4. Does Mrs. / Miss Mai go to work by bus? 

5. The bookstore is bewteen the toystore and the police station. 




BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I (Số 3) 
Thời gian: 60 phút 


I. 2đ (Mỗi câu chọn đúng 2/ lOđ) 


1. B. an 

2. c. on 

3. D. his house 

4. A.leaves 

5. A. It 


6. B. at 

7. D. gets up 

8. c. has 

9. A. plays 

10. B. doesn’t 


stay 


II. lđ (Mỗi từ biến đổi đúng 2/l()đ) 

1. driver 

2. riding 4. bakery 

3. noisy 5. businessman 


III. lđ (Mỗi câu phát hiện được lỗi sai và chữa lại đúng được 
2/10đ. Phát hiện được lỗi sai nhưng chữa lại sai được l/10đ) 

1 ■ doesnh —» 1/isn’t 


2. ạn 

3. not go 

4. in 

5. am ong 


IV. lđ 

1/ c 


2/_ 

E 

3/_ 

’g_ 

4/_ 

A 

5/_ 

D_ _ 

6/_ 

H_ 

7/_ 

> 


8/_B_ 


2/ any 

-» 3/don’tgo 

4/by 

—» 5/ between 


Where arc you, Manh? 
I'nì ĨIÌ my mom. 

What are yon íloing? 

I 'm playing video games. 
Is Tam plaỵing with you? 
No. he isn'l. 

Whal's he cloing? 

He's reading 
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V. lđ (Mỗi giới từ đúng 1/lOđ) 

1. in — on 5. about 

2. for 6. with 

3. at 7. in — over 

4. by 8. of 

VI. lđ (Mỗi câu chuyển đúng 2/1 Ođ) 

1. There are four couches in their room. 

2. Our cities are very beautiful. 

3. Those are bookshelves. 

4. They have two children. 

5. We are doing our homework. 

VII. 2đ (Mỗi câu ghép đúng 2/10đ) 

1. D (- Wliere is your mother going? 

- She's going to the market.) 

2.1 (- Wlio is Lan waitingfor? 

- She's waitingfor our teacher.) 

3. B (- What does your sister do? 

- She's a nurse.) 

4. E (- How is she going to school? 

- She is going by bike.) 

5. K (- Whơt time does Mrs. Hoa have lunch? 

- At haỉýpast twelve.) 

6. A (- Where does she ỉive? 

- She lives ỉn an apartment in town.) 

7. H (- How oỉd is your grandmother? 

- She is seveniy-nine yearj old.) 

8. F (- Wlien does Nhung have English? 

- SlìP has it on Tuesday and Thursday.) 

9. c (- What isyour teachers name? 

- Her name is Chi.) 
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10. G (- Whiclì grade is Mai in? 

- She is in grade 3.) 

VIII. lđ (Mỗi câu viết đúng 2/1 Ođ) 

1. Tan washes his/ her face and has breakíast at 7 o’clock every 
mỡming. 

2. They are taking the vegetables to the market at the moment. 

3. Do you drive to work or go by bus? 

4. Tliere is a small park in front of Linh’s house. 

5. Our apartment has four rooms and it is on the seventh íloor. 


BÀI KIỂM TRA HỌC KỈ I NÂNG CAO (Số 1) 

(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thời gian: 60 phút 

I. 2đ (Mỗi động từ chia đúng 2/10đ) 

1. aren’t watching — are 

2. comes —*■ finishes 

3. don’t understand — does this word mean 

4. am looking — is writing 

5. has — doesn’t like 

II. lđ (Mỗi câu chọn đúng 2/10đ) 

0. A. he has two brothers 

1. D. Jeans and T-shirts 

2. B. music and soccer 

3. c. Go to a soccer match 

4. c. Because he vvants to be a student at university. 

5. A. work together at home 

III. 2đ (Mồi từ đúng 2/1 Ođ) 

1. new 6. opens 
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2. start 7. late 

3. small 8. slọw 

4. good 9. difficult 

5. tall 10. right / correct 

IV. 2đ (Mỗi từ thừa tìm được 2/1 Ođ) 

1. does 6. with 

2. there 7. her 

3. bike 8. a 

4. on 9. doesn’t 

5. its 10. sleep 

V. lđ (Mỗi câu sắp xếp đúng 2/10đ) 

1. Please see me at 8.30 at the cafe behind the movie theater. 

2. There is a table and four chairs in his room. 

3. Does your father ever go tò work by taxi? 

4. Can I borrovv your ruler or are you using it at the moment? 

5. There is an intersection ahead so we must slow down. 

VI. lđ (Mỗi câu hỏi đúng 2/10đ) 

1. Where are your/ the / our children? 

2. Are they vvatching television? 

3. Are they reading (books)? 

4. What is Hung doing/ What about Hung? 

5. What is he watching? 

VII. lđ (Mỗi câu viết lại đúng 2/1 Ođ) 

1. Huyen goes to school every moming on foot. 

2. Are there over eight hundred pupils in your school? 

3. That is Mr. Trung's motorbike. 

4. My brother is traveling to work by car now. 

5. This exercise is too difficult for me to do. 


158 



BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NÂNG CAO (Số 2) 
( Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thời gian: 60 phút 


I. 2đ (Mỗi từ điền đúng 2/10đ) 


1. are 

6. lunch 

2. come 

7. hard 

3. their 

8. having 

4. get 

9. quarter 

5. from 

10. front 


II. lđ (Mỗi câu đúng 2/10đ) 

1. B. sqỵs 

2. D. liveỵ 

3. A. the re 

• III. 2đ (Mỗi động từ điền đúng 1/1 Ođ, sắp xếp đúng lđ) 

A. gets up 

B. gets — goes 

c. has — dries - —- brushes 

D. takes — starts 

E. has — listens to 

F. chooses 

1 . A 2. c 3. F 4. B 5. E 6. D 

IV. lđ (Mỗi từ biến đổi đúng 2/10đ) 

1. beautiful 4. mountainous 

2. musician 5. íriendly 

3. neighborhood/neighbourhood 

V. Iđ (Mỗi câu phát hiện được lỗi sai và chữa lại đúng được 

2/1 Ođ. Phát hiện được lỗi sai nhưng chữa lại sai được 1/1 Ođ) 
l.A —► doesn’t 4. c —> is standing 


4. c. ques tion 

5. D. sc/tool 
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5. D—» our school has 


2. D-> by 

3. B —> any/o 

VI. lđ (Mỗi câu trả lời đúng 2/10đ) 

1. He is 45 years old. 

2. He works in England. 

3. He leaves home (to work) at 2.30 in the moming. 

4. He travels to Boulogne by car. 

5. He teaches French. 

VII. Iđ (Mỗi câu viết lại đúng 2/1 Ođ) 

1. Mr. Binh is ílying to England. 

2. The park is in íront of the stadium. 

3. Mrs. Khanh is Nguyet’s mother. 

4. Does Nhung’s house have five rooms? 

5. My father goes/ travels/ gets to work by motorbike every day. 

VIII. lđ (Mỗi câu viết đúng 2/10đ) 

1. She doesn’t have much time to write to her íriends. 

2. Does your mother ever travel to work by bus? 

3. Hoa and her sister are listening to music in her/their room at 
the moment. 

4. My brother lives in Paris and he has a bakery there. 

5. Miss Thuy is vvashing her hair because she is going to a party 
tonight. 

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NÂNG CAO (Số 3) 

(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thời gian; 60 phút 

I. lđ (Mỗi động từ chia đúng l/10đ) 

1. lives 6. is traveling 

2. are 7. doesn’t speak 
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3. work 

4. works 

5. goes 


8. is studying 

9. needs 

10. writes 


II. lđ (Mỗi từ đúng 1/1 Ođ) 

1. dresses 6. countries 

2. teeth 7. children 

3. sandvviches 8. pictures 

4. days 9. women 

5. buses 10. teachers 

III. lđ (Mỗi câu hỏi đúng 2/10đ) 

1. How does she go/ geự travel to school every day? 

2. Who is the man in the car? 

3. What are you having for breakíast? 

4. Where does your sister work? 

5. How many boys and girls are there in your class? 

IV. 2đ (Mỗi từ chọn đúng 2/10đ) 

1. B. an 6. c. goes 

2. A. it’s 7. A. there are 

3. C. but 8. D. with 

4. D. next to 9. A. me 

5. D. in íront of 10. c. many 


V. lđ 

1/._B_ 

2/ D_ 

3/__F___ 
4/ A 

5/_C_ 

6/_E_ 

7/_G_ 


Dad? 

Yes 

There is a good film on in this town. 
Oh, yes. What is it? 

The Spiderman. 

Are you going to see it? 

I’d like to — but I don’t have money. 


11 --189 
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VI. 2đ (Mỗi lỗi sai phát hiện và chữa lại đúng được 2/10d. Phát 
hiện được lỗi sai những chữa lại sai được 1/1 Od) 


drcssing —> 1/dressed 
does have —» 2/ has 
by -> 3/ on 
ending -* 4/ end 
house -> 5/ home 


6/ in 

he’s —> 7/ his 

is playing -> 8/ plays 
the musical -» 9/ music 
go -» 10/ goes 


VII. lđ (Mỗi từ điền đúng l/10đ) 

1. an — the 4. a — 0 

2. any 5. any 

3.0 — the 6. a — an 


VIII. lđ (Bài viết dủ ý, đúng ngữ pháp, từ ngữ phù hợp) 

BÀI VIẾT MẪU 

Minh is my íriend. He gets up at half past five every 
morning. Then he has breakfast at six o’clock and he goes 
to school at a quarter to seven. He studies at school from 
seven o’clock to half past eleven. Then he comes back 
home and has lunch at tvvelve o’clock. In the aíternoon he 
stays at home. He does the housevvork and listens to 
music. Fromfour to five o’clock he goes out to play sports. 
He has dinner at half past six. In the evening he vvatches 
TV and does his homevvork. He goes to bed at eleven 
o’clock.. 


WRITTEN TEST 9 
(Unit 9) 

I. (1/5 X 5 = 1 điếm) 

1. A 2. c 3. B 4 D 5. B 
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II. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. does.do 3. doesn't take, walks 

2. Is.snovving 4. weighs 

III. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. small 

2. end / finish 

3. right 

4. at the back of 

5. full/thick 

IV. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. light 

2. an, hair 

3. near, foot 

V. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. There are many / a lot of green trees and beautiíul flowers in 
the park. 

2. - What color is your dress? - It's purple. 

3. George has a pink and gray eraser and two red pencils. 

4. The / Our children are playing volleyball now. 

5. Mrs. Young often travels to work by motorbike. 

VI. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. Smith 

2. lives 

3. secretary 

WRITTEN TEST 10 

(Unit 10) 

I. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

l.plums 2. potato 3. lettuce 4. Soup 5. lemonade 


4. nineteen 

5. Shothill 


4. blue 

5. no 

6. the, says, hurry 


6. high 

7. white 

8. unloading 

9. short and heavy 

10. fat 


12 - 189 
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II. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. any, some, the 

2. some, any 

III. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. Do.like 

2. goes, comes 

3. does.taste 

IV. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. am hearing —» hear 

2. 's —> are, would like —> like 

3. eating —> to eat 

4. to -> for 

V. ( 1 X 2 = 2 điểm) 

Dialogue 1:9-4-10-2-7 
Dialogue 2: 6-8-3 -1-5 

VI. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

l.T 2. F 3. F 4. T 5. F 


WRITTEN TEST 11 
(Unit 11) 

I. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

l.D 2. c 3. c 4. A 5. A 

II. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. E 2. F 3. D 4.1 5. B 

6. J 7. H 8. A 9. c 10 . G 


3. some, some 

4. the, a, some 


4. is sleeping, is taking 

5. Would.like, am not 

6. to cook, eat 
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III. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. c 2. B 3. B 4. A 5. c 

IV. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. some 

2. some, any 

3. much, much 

4. any, much / some 

V. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. My sister needs 10 kilos of rice and half a kilo of pork. 

2. A bottle of cooking oil is 15, 000 đ. 

3. Jane wants a dozen oranges and a kilo of sugar. 

4. What do you like me to buy for you, Mum? 

5. He feels hungry. He vvants a loaf of bread and bacon. 

VI. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. Can I help you 

2. How many do you want 

3. Anything else 

4. How much do you want 

5. How much are they all 


WRITTEN TEST 12 
(Unit 12) 

I. (1/2 X 2 = 1 điếm) 

1. badminton, table tennis, judo, racquet, stadium 

2. music, movies, books, theatre, radio 

II. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

l.never 2. oíten 3. always 4. sometimes 5. usually 


5. many 

6. much 

7. much, much 
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III. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. What are Lien and Ba doing? 

2. How often do you go to the zoo? 

3. What do you often do after school / in your free / spare time /? 

4. What does Nam like doing in his free time? 

5. Which sports do you play? 

IV. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1.A 2.c 3.B 4.c 5.A 6.C 7.A 8.C 9A 10.B 

V. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. radio —» the radio 

2. sees —> watches 

3. to —> for 

4. sport -» sports, do -> go 

VI. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

l.school 2. listening 3. weekends 

4. Sometimes 5. Life 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (Số 1) 
Thời gian: 60 phút 

I. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. necklace, ahead 

2. see, hear 

3. carton, apple 

II. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

l.B 2. A 3. c 4. c 5. B 

6. A 7. A 8. B 9. A 10. A 
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4. cards, video 

5. beef, egg 



III. (1/5 X 10 = 2 điểm) 


1. are, want 

2. playing 

3. eats 

4. hates 

5. are listening 


6. Do. 

7. to đrink 

8. is watering 

9. Jogging 


have 


IV. (1/10 X 10 = 

1. some, any 

2. an 

3. the 

4. a 


điểm) 

5. the 

6. a 

7. the, any 

8. some 


V. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. What would you like for dinner tonight? 

2. Her mother needs half a kilo of tomatoes and a kilo of potatoes. 

3. Nam and his íriends play table tennis three times a week. 

4. Milk and apple juice are my íavorite drinks. 

5. This vveather is not good for a camping holiday. 

VI. (1 điểm) 

6 - 2 - 4 - 3 - 1 - 5 

VII. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. They taste sweet and juicy. 

2. No they don't. Sorne oranges do not have any seeds. 

3. They are white. 

4. It describes a color. 

5. Because the color of orange is beautiíul. 


13 - 189 
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BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (Số 2) 
Thời gian: 60 phút 

I. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

T. B 2 . c 3. D 4. A 5. c 

II. (1/10 X 10 = 1 điểm) 

What time do you go to school? 

Where can I buy some fruit? 

What does Lien do in her free time? 

Who helps you cook dinner? 

When do they go camping? 

How are you? 

What color is her hair? 

How much are a bowl of Soup and a 
fried rice? 

How many do you want? 

How oíten does she go swimming? 

in. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. is raining, go out 


2. is doing 

3. do.do, swimming 

4. wears, is wearing 

5. are.buying, are having 


IV. (1/10 X 10 = 1 điểm) 

1. many 2. some 3. much 4. packet 5. would 

6. somế 7. or 8. much 9.1'll 10. There 

V (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1.1'm not hungry but thirsty. I'd like a glass of water. 

2. What do you want me to buy for you? 


At 6.30 

At the canteen. 
She watches TV. 
My sister. 

At the weekend. 
Very well, thanks. 
It’s brown. 

6,000 đ. 

A kilo, please. 
Every moming. 
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3. Look! They are drinking tea and cating sandwiches over 
there. 

4. My brother is heavy and strong. He is a vveight lifter. 

5. There are some mangoes in the fridge. 

VI. (1 điểm) 

4-6-2-7-3-5-18 

VII. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

l.B 2. D 3. F 4. J 5. A 

6. E 7.1 8. c 9. H 10. G 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ n NÂNG CAO (Số 1) 
Thòi gian: 60 phút 

I. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. small, short, thin, tall, big 

2. never, usually, oíten, always, sometimes 

3. chest, leg, foot, shoulder, ãrm 

4. juice, soda, milk, iced tea, water 

5. peas, beans, cabbage, carrot, lettuce 

II. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

l.c 2. A 3. D 4. c 5. A 

III. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. are, are.doing, Are.watching, are playing 

2. look, Do.feel, Would.like 

3. think, don't take, are getting 

IV. (1/10 xio = 1 điểm) 

1. In, in 4. for 

2. to, in 5. from 

3. at, on 6. to, on 
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V. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. Can I help you? 

2. How much is a bowl of chicken noodle? 

3. Is the re any íruit in the íridge? 

4. How do you feel? / What's the matter with you? 

5. What coĩor are her eyes? 

6. How often does your íather go jogging? 

7. What do you oíten do in your free time? 

8. What are you doing now? 

9. How much do you want? 

10. What does he do? / What's his job? 

VI. (1/5 X 10 = 2điểm) 

1. B 2. A 3. c 4. A 5. c 

6. c 7. c 8. B 9. B 10. c 

VII. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. F 2. T 3. F 4. T 5. F 


BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NÂNG CAO (Số 2) 
(Dành cho học sinh khá, giỏi) 

Thời gian: 60 phút 


I. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. fmger 2. round 3. vegetables 

4. dozen 5. aerobics 


II. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

l.c 2. B 3. A 4. A 5. c 

6. B 7. c 8. A 9. A 10. c 
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III. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. the 2.0 3 a 4. the 5. the 

6. a 7.0 8. a 9.0 10.0 

IV. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. Which vegetable would you like for dinner? 

2. You can have anything you want for your birthday present. 

3. He always puts a lot of salt on his food. 

4.1 need a dozen eggs and half a kilo of pork. 

5. My mother wants me to buy some rice and a bottle of cooking 
oil for her. 

V. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

VI. (1 điểm) 

8-10-4-2-3-7-1-9-6-5 

VII. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

l.F 2.T 3. T 4. F 5. T 


VVRITTEN TEST 13 
(VNIT13) 

I. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

Ì.A 2. D 3. c 4. c 5. D 

II. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

Is .studying, isn't, is, is playing, Does .play, 

doesn’t, studies 

III. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1.0/the, 0 2.0 3. a 

4. the, the, 0 5. a 6. the, a 
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IV. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. When it is hot I go sNvimming. 

2.1 don't like winter because it is very cold. 

3. We always play basketball in the fall. 

4. What time do you usually finish work in the aftemoon? 

5. He doesn't drink wine but he usually has a glass of wine at 
Christmas. 

V. (I điểm) 

2 - 4 - 1 - 3 - 6 - 5 

VI. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. G 2. H 3.E 4. c 5. D 


WRITTEN TEST 14 
(ưnit 14) 

I. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

l.A 2. D 3. A 4. c 5. D 

II. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

5-2-6-4- 1-3 

III. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. to, on, at 

2. about, to 

3. at 

4. of / ạbout, on, with, on / at 

IV. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1 . is, am going to spend 

2. is getting, write 

3. is Corning, Do. want 

4. isn't raining, is shining 
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5. doesn't take, walks 

V. (2/5 X 10 = 4 điểm) 

1. are you going to do 

2. I'm going to have a language class. 

3. your plan for Tuesday/ happening on Tuesday 

4. for the test on Wednesday. 

5. Are you 

6. guitar lessons 

7. watch TV 

8. staying at home 

9. to the movie/ see a movie 

10. going camping 


WRITTEN TEST 15 
(Unỉt 15) 

I. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. Great Britain, English 

2. lapanese, lapanese 

3. China, Chinese 
4-Canadian, French & English 
5. Egypt, Arabic 

II. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. B 2. D 3. A 

III. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. Which langtiage tloes his cousin speak? 

2. Where do Masa and Lydia come from? 

3. How high is Phanxipang? 

4. Where does the Nile river flow 10 ? 

5. In which building do you work? 


6. Vietnamese, 
Vietnamese 

7. Russia, Russian 

8. France, French 

9. Australia, English 

10. Spanish, Spanish 


4. E 5. F 
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IV. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. countries 4. seasons 

2. games 5. food 

3. weather 


V. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. is nevver 2. is.bigger 

3. am the youngest 

4. the larger 5. is the prettiest 


VI. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

l.population 2. City 3. the 4. bridges 


5. is 


WRITTEN TEST 16 
(Unit 16) 

I. (1/5 X 10 = 2 điểm) 


1. a few 

2. a little 

3. a few 

4. few 

5. little 

6. a few 

7. a little 

8. a little 

9. little 

10. few 

II. (1/5 X 5 = 

1 điểm) 




l.A 

2. D 

3. c 

4.D 

5. c 

III. (1/5 X 5 : 

= 1 điểm) 




1. python 

2. water 

3. carpet 

4. bottles 5. polluted 


IV. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1 .pollution 

2. vvarmer 

3. height 

V. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. We recycle waste paper, scrap metal, and old plastic. 


4. beautiíul 

5. American 
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2. We should not cut down trees and bum the íòrest. 

3. Poisonous gases from cars are polluting the air in big cities. 

4. When you see a dripping faucei, tum ít off. 

5. Please don't leave your trash here! Put it in a trash can! 

VI. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

l.destroying 2. íorests 3. íarmers 

4. disappearing 5. Earth 


BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM (Số 1) 

Thời gian: 60 phút 

I. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. Russian, Chinese, German, English, Vietnamese 

2. Russia, China, Germany, England, Vietnam 

3. tennis, soccer, aerobics, jogging, playing 

4. cool, raining, shining, windy, temperature 

II. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1.D 2.B 3.c 4.B 5.B 6. B 7.D 8.B 9. B 

10. A 

III. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. longer than 2. in danger / disappearing 

3. am going to see 4. sports 5. your íavorite meat 

IV. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

Would -» Do ; to read —> reading ; is -> are ; 
see ->• read ; Are -»Do ; am do ; get -> have ; 
read -> reading ; lot -> lots ; not ->don't 

V. (1/10 X 10 = 1 điểm) 

l.many 5. some 
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2. any 

3. any, some 

4. much 


6. rnany 

7. much 

8. much, much 


VI. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. Smoke from íactories is a cause of air pollution. 

2. There are fine days in the winter when the sun shines. 

3. Lan has a small field and she grows some vegetables and 
flowers. 

4. ĩd like a fried rice ànd a glass of orange juice, please. 

5. The villagers like going to the forest when spring comes. 

VII. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

l.city 2. live 3. there 4. every 5. the 


BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM (Số 2) 

Thòi gian: 60 phút 

I. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

ì.c 2. c 3. B 4. D 5. D 

II. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. take, is raining 

2. are, am having 

3. get up, rises 

4. Are.enịoying, would.like, am enjoying, to stay 

III. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. quieter 6. the longest 

2. bigger.than 7. the elder 

3. fewer.than 8. best 

4. the highest 9. cleaner 

5. the worst 10. the íunniest 
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IV. (1/5 X 5 = 1 điểm) 


V. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. you feel 

2. am very thirsty 

3. healthy 

4. much 

5. recycle them 

VI. (1 điểm) 

4-2-6-1-5-3 

VII. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

l.E 2.1 3. K 4. H 5. c 

6 D 7. J 8. G 9. A 10. B 


BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM (Số 3) 

Thời gian: 60 phút 

I. (1/5 X 5 = 1 điểm) 


l.B 2. B 

3. B 

4. c 

5. A 

II. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. c 2. D 

3. A 

4.D 

5. B 

6. A 7. D 

III. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

8. B 

9. c 

10. A 


1. smallest 2. beautiíul 3. children, camping, weekend 
4. younger 5. Pollution, cịtịes, dirtier 6. highest 

IV. (1/5 X 10= 2 điểm) 

1. does, am shopping 

2. Do.hear, is blovving 


6. goes íishing 

7. What are you going to do 

8. is taller than, the tallest 

9. What color 
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3. does..have, eats, drinks 

4. flows 

5. Would.like, Thanks 


V. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

VI. (1/10 X 10 = 1 điểm) 


1. E 

2.1 

3. A 

4. G 

5. B 

6. J 

7. D 

8. F 

9. c 

10. H 

VII. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

l.c 2. G 

3. A 

4. B 

5. E 


BÀI KIỂM TRA CUỐI NÃM NÂNG CAO (Số 1) 

Thời gian: 60 phút 

I. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. know, has 

2. works, eats 

3. isn't studying, is vvatching 

4. Do.think, am going 

5. is, get 

II. (1 điểm) 

3-7-8- 2- 4- 6-1-5 
ra. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. neighborhood 2. Italians 3. pollution 

4. biggest 5. lemonade 

IV. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

l.c 2/D 3. A 4. c 5. A 
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V. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. What are you going to do this (suminer) vacation? 

2. When you don't need a light, tum ií off. 

3. Queensland is the second largest State in Australia. 

4. The Mekong River starts in Tibet and flows to the Bien Dong. 

5. I don't feel like having/eating breakfast this moming. 

VI. (1/10 X 10 = I điểm) 

l.when 2. bath 3. dressed 4. late 5. time 

6. hair 7. every day 8. keeping 9. pleasures 

10. the life 

VII. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1.1 2. K 3. N 4. A 5. G 

6. c 7. M 8. E 9. F 10. D 


BÀI KIỂM TRA CUỐI NẢM NÂNG CAO (Số 2) 

Thời gian: 60 phút 

I. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. c 2. D 3. B 4. D 5. B 

II. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. is standing, is waiting 

2. is Corning, is, am going, to see, are you going to do, am going 
to fly 

3. to eat, Would.like 

III. (1/5 X 5 ;= 1 điểm) 

1. low 4. hate 

2. die 5. weak 3. always 
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IV. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. has a population 3. Whenever it is 

2. What / How about 4. produces 

5. Hovv much 

V. (1/10 X 10 = 1 điểm) 

l.íor 2. by 3. to 4. in 5. on 

6. for 7. without 8. at, in 9. on 

VI. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. When it is nice my íamily spend the weekend on our 
grandparents' farm. 

2. You should do some moming exercises. It’s good for your 
health. 

3. Jessica usually plays sports in her free time, but sometimes 
she goes camping with her classmates. 

4. Which is bigger, Mexico City or London? 

5. Trash is polluting the land, the rivers and the oceans. 

VII. (2/10 X 10 = 2 điểm) 

l.A 2. c 3. A 4. B 5. B 

6. D 7. c 8. B 9. B 10. A 


BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM NÂNG CAO (Số 3) 
Thời gian: 60 phút 


I. (1/5 X 10 = 2 điểm) 

1. are 2. is sitting 

5. drinks 6. goes 

9. don't pay 


3. is reading 4. is pouring 

7. are playing 8. watch 

10. don't like 
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II. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. FOOD: Soup, noodles, beef, ữied rice, boiled egg, bread, 
chicken, fish, meat, sausage 

2. DRINK: apple juide, water, soda, lemonade, beer, tea, 
orange juice, coke, iced coffee, milk 

III. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. rishing 2. nationality 3. dangerous 

4. length 5. usually 

IV. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

1. any -> a 2. makes -> is 3. climate —> weather 

4.- 5. would love —» love 

V. (2/5 X 5 = 2 điểm) 

1. How high is that buiỉding? 

2. Why don't we go for a swim? 

3. She likes drinking coffee. 

4. What can I do for you? 

5. Minh goes to school on foot. 

VI. (2/10 X 10 = 2 điểm) 

l.for 2. with 3. in 4. with 5. with 

6. for -7. on 8. Of 9. in 10. at 

VII. (1/5 X 5 = 1 điểm) 

l.E 2. B 3. G 4. F 5. D 
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